CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT VÀ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
A. Các môn chung 

THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

1. Mã số học phần: THON204
2. Tên học phần: Thống kê và tin học ứng dụng (Statistic and Applied informatics)

3. Số ĐVHT (LT/TH): 4 (2/2)



4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

5. Năm học: 2016 -2017



6. Giảng viên phụ trách: TS. Hạc Văn Vinh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia

	1. 
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Thỉnh giảng

	3. 
	Trương Thị Hồng Thúy
	Thạc sĩ
	Cơ hữu

	4. 
	Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thạc sĩ
	Cơ hữu


8. Mục tiêu học phần
8.1. Kiến thức

- Ứng dụng thống kê trong ra quyết định y khoa, nguyên lý và các test kiểm định thống kê cơ bản: Biến thiên và so sánh giá trị trung bình, tỷ lệ, tương quan và hồi qui.
- Phân tích được bộ dữ liệu cần quản lý, sử dụng để tổng hợp phân tích số liệu thu thập được để tạo ra các form nhập liệu phù hợp, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu quản lý, phân tích dữ liệu. 

- Tổng hợp được các ứng dụng cơ bản, các nhóm câu lệnh cơ bản, thiết yếu trong chuyển dạng số liệu, phân tích dữ liệu thống kê cơ bản. 

 8.2. Kỹ năng

- Sử dụng được các test thống kê cơ bản, nhận định và ứng dụng thống kê cơ bản trong phân tích thống kê mô tả, so sánh, phân tích liên quan và tương quan.
- Tạo được form phù hợp và nhập được dữ liệu trên SPSS 16.0 và EPIDATA 3.1,  chèn/xóa biến, chỉnh sửa biến, bổ sung sửa dữ liệu, bản ghi.
- Đóng mở, lưu, tương tác được các files cơ bản (Data, Syntax, Output)

- Sử dụng được các nhóm câu lệnh cơ bản (edit, transform, analyze, graph)

- Làm được các bài tập về phân tích thông kê cơ bản qua xác định hướng phân tích, sử dụng câu lệnh phù hợp, thao tác đúng và nhận định được kết quả phân tích.

- Phân tích và nhận định được kết quả nghiên cứu (tương quan và kiểm định giả thuyết thống kê). 

- Ứng dụng được phần mềm SPSS 16.0 trong quản lý phân tích số liệu nghiên cứu của bản thân học viên.

  8.3. Thái độ

- Nhận thức được tính hữu ích, tiện lợi của việc sử dụng phần mềm thống kê trong quản lý, phân tích số liệu, báo cáo kết quả phân tích thống kê.

- Có thái độ quản lý số liệu thường xuyên, đầy đủ, cập nhập trong chuyên môn công tác và nghiên cứu khoa học.

 9. Mô tả học phần
Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản, thái độ phù hợp cho học viên chuyên khoa cấp II trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS. Sau khi học tập học viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản quản lý, tổng hợp, phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học.  

Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS.16.0, EPI7 là phần mềm thống kê được WHO khuyến cáo và được ứng dụng rộng rãi trong các nhà khoa học xã hội và y tế, các nội dung cơ bản: cài đặt, tạo form nhập liệu, quản lý lưu trữ dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, phân tích dữ liệu cơ bản như phân tích thống kê mô tả, tương quan, so sánh, hồi qui, tạo các bảng dữ liệu, vẽ biểu đồ và các ứng dụng cơ bản khác của phần mềm này. Để có thể học tốt hoc phần này, học viên cần có kiến thức cơ bản về tin học và thống kê cơ bản.
 10. Phân bố thời gian: 4 (8/8/12)/5 tuần
Học phần này bao gồm 4 ĐVHT (LT/TH: 2/2): Việc tổ chức dạy học lý thuyết, hướng dẫn tự học cho học viên, thảo luận làm bài tập và hỗ trợ học viên trong quá trình thực hành được tiến hành đồng thời trong từng tuần.

- 2 ĐVHT lý thuyết: 2(4-4-6)/5 tuần

- 2 ĐVHT thực hành: 2(4-4-6)/5 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: 

-  Phương pháp nghiên cứu khoa học, dịch tễ học, thống kê y tế. 

-  Máy tính căn bản.

11.2. Yêu cầu: 

- Tạo được 02 tệp nhập liệu (01 tệp nhập liệu trên EPIDATA 3.01, và 01 tệp nhâp liệu trên phần mềm SPSS), có khai báo đầy đủ (Tên trường, kiểu trưởng, độ dài,  nhãn biến, giá trị biến, thang đo), tối thiểu 15 trường có đủ các định dạng kiểu trường.

- Nhập được được ít nhất một bộ số liệu với tối thiểu 30 bản ghi, tạo ra và lưu được các file cơ bản (Data, Syntax, output).

- Sử dụng được ít nhất 4 câu lệnh cơ bản trong mỗi nhóm câu lệnh (Data, Transform).

- Sử dụng ít nhất 8 nhóm câu lệnh trong phân tích số liệu (Phân tích thông kê mô tả: 3, thống kê phân tích: 3; phân tích tương quan, liên quan: 2).

- Phân tích được bộ số liệu theo yêu cầu bài tập đạt 70% các bài tập được giao.

12. Nội dung học phần 

12.1. Lý Thuyết 

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Thống kê và phân phối thống kê
1. Khái niệm, vai trò thống kê trong y tế

2. Một số lý thuyết thống kê cơ bản

3. Tham số đo lường độ tập trung, phân tán dữ liệu
	4

	2 
	Bài 2: Ứng dụng xác xuất thống kê trong ra quyết định Y tế       

1. Các ứng dụng cơ bản TK trong y tế

2. Phân tích thống kê mô tả

3. Phân tích so sánh, tương quan
	4

	3 
	Bài 3: Nguyên lý kiểm định thống kê, test thống kê và thiết kế nghiên cứu

1. Nguyên lý kiểm định thống kê

2. Các test thông kê cơ bản

3. Ứng dụng test thống kê trong NCKH
	4

	4 
	Bài 4: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Cách cài đặt  và thao tác 

3. Tạo form nhập liệu

4. Tạo tệp kiểm soát số liệu

5. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	4

	5 
	Bài 5:  Giới thiệu phần mềm SPSS

1. Cài đặt, giao diện cơ bản

2. Tạo form nhập liệu

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả so sánh, tương quan

4. Thao tác, tương tác số liệu
	4

	6 
	Bài 6: Xử lý và phân tích dữ liệu

1.Kiểm tra dữ liệu

2. Tạo trường mới, sử dụng: menu Transform

3. Phân tích thống kê mô tả

3.1. Lập bảng phân tích tần xuất

3.2. Lập bảng mô tả số liệu định lượng
	4

	7 
	3.3. Lập bảng nhiều chiều (Crosstab), các level. 

4. Kiểm định giả thuyết thống kê

4.1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

4.2. Kiểm định tương quan

4.2. Đo lường mối tương quan giữa các biến (r)

4.3. Kiểm định dựa vào OR, RR.

4.4. So sánh giá trị trung bình (Ghép cặp, độc lập)

4.4. Kiểm định t cho một mẫu, t cho 2, hay nhiều mẫu độc lập.

4.5. Xử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7 
	6

	
	Tổng cộng
	30


1.2.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3.01

1. Tạo form nhập liệu

2. Tạo tệp kiểm soát số liệu

3. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	6

	2 
	Bài 2: Tạo form nhâp liệu, nhâp liệu, làm sạch số liệu trên SPSS

1.Tạo form nhập liệu

2. Nhập liệu và làm sạch dữ liệu

3. Các tương tác khi nhập liệu và làm sạch dữ liệu 

4. Tạo các trường mới (Recode và Transform)
	6

	3 
	Bài 3: Phân tích số liệu

      Phân tích thống kê mô tả
1. Mô tả tần suất, tỷ lệ

2. Lập bảng số liệu một chiều, bảng chéo (2x2)

     Phân tích liên quan, tương quan 

1. Tương quan 2 biến, đa biến

2. Tương quan tuyến tính

3. Tương quan logistic

    Kiểm định giả thuyết Thống kê

1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo):Khi bình phương

2. Kiểm đinh tương quan (r, OR, RR, test χ2, test t)

3. Sử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7 
	18

	
	Tổng cộng
	30


13. Phương pháp giảng dạy 

- Phương pháp dạy truyền thống
- Phương pháp mô phỏng, làm mẫu sau đó học viên thực hành theo mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy
- Máy chiếu Projector
- Học viên cần có máy tính để bàn hoặc xách tay

- Tài liệu học tập (Giáo trình)

- Các bài tập yêu cầu thực hành

- Tệp dữ liệu cho học viên (Bệnh tuyến giáp: BTG.sav và Chậm điều trị: Chamdieutri.sav)

15. Đánh giá: tính một điểm kết thúc học phần
	Số ĐVHT


	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	4 
	2
	1
	90’
	KT1x0,1+ KT2x0,1+ GKx0.3 + Thix0.5


16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập

1. Hạc Văn Vinh (2015), Thống kê và Tin học ứng dụng trong Y học,  Tài liệu cho đào tạo sau đại học, phát hành nội bộ.

16.2. Tài liệu tham khảo
1. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS – tập 1 và 2, NXB Hồng Đức.

2. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh tế - Xã hội, Nhà Xuất Bản Thống Kê. 

3. Phạm Việt Cương (2009), Thống kê y tế công cộng - Phần phân tích số liệu, Nhà xuất bản y học
17. Lịch học 

17.1. Lý Thuyết (2 ĐVHT)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Thống kê và phân phối thống kê
1. Khái niệm, vai trò thống kê trong y tế

2. Một số lý thuyết thống kê cơ bản

3. Tham số đo lường độ tập trung, phân tán dữ liệu
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn
	Thuyết trình, thảo luận, tự học

	2
	Bài 2: Ứng dụng xác xuất thống kê trong ra quyết định Y tế       

1. Các ứng dụng cơ bản TK trong y tế

2. Phân tích thống kê mô tả

3. Phân tích so sánh, tương quan
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn
	Thuyết trình, thảo luận, tự học

	3
	Bài 4: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3.01

1. Cách cài đặt  và thao tác 

2. Tạo form nhập liệu

3. Tạo tệp kiểm soát số liệu

4. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thuyết trình, thảo luận, tự học

	3
	Bài 5:  Giới thiệu phần mềm SPSS

1. Cài đặt, giao diện cơ bản

2. Tạo form nhập liệu

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả

4. Nhóm lệnh thống kê mô tả so sánh, tương quan

5. Thao tác, tương tác số liệu
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thuyết trình, thảo luận, tự học

	4
	Bài 6: Xử lý và phân tích dữ liệu

1. Kiểm tra dữ liệu

2. Tạo trường mới, sử dụng: menu Transform

3. Phân tích thống kê mô tả

3.1. Lập bảng phân tích tần xuất

3.2. Lập bảng mô tả số liệu định lượng
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thuyết trình, thảo luận, tự học

	5
	3.3. Lập bảng nhiều chiều (Crosstab), các level. 

4. Kiểm định giả thuyết thống kê

4.1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

4.2. Kiểm định tương quan

4.2. Đo lường mối tương quan giữa các biến (r)

4.3. Kiểm định dựa vào OR, RR.

4.4. So sánh giá trị trung bình (Ghép cặp, độc lập)

4.5. Kiểm định t cho một mẫu, t cho 2, hay nhiều mẫu độc lập.

4.6. Xử lý số liệu bảng 2x2 trên EPI7
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thuyết trình, thảo luận, tự học

	Tổng cộng
	30
	
	


17.2. Thực hành (2 ĐVHT)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3.01

1. Tạo form nhập liệu

2. Tạo tệp kiểm soát số liệu

3. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thực hành

	2
	Bài 2: Tạo form nhâp liệu, nhâp liệu, làm sạch số liệu trên SPSS

1.Tạo from nhập liệu

2. Nhập liệu và làm sạch dữ liệu

3. Các tương tác khi nhập liệu và làm sạch dữ liệu 

4. Tạo các trường mới (Recode và Transform)
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	3
	Bài 3: Phân tích số liệu

      Phân tích thống kê mô tả
1. Mô tả tần suất, tỷ lệ

2. Lập bảng số liệu một chiều, bảng chéo (2x2)

     
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	4
	Phân tích liên quan, tương quan 

1. Tương quan 2 biến, đa biến

2. Tương quan tuyến tính

3. Tương quan logistic


	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thực hành

	5
	    Kiểm định giả thuyết Thống kê

1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

2. Kiểm đinh tương quan (r, OR, RR, test χ2, test t)

3. Xử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	Tổng cộng
	30
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC 
1. Mã số học phần: NCKH203
2. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Y học / Medical Research Methodology



3. Số ĐVHT (LT/TH): 3 (2/1)




4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng
5. Năm học:
2016-2017



6. Giảng viên phụ trách: GS.TS Đỗ Văn Hàm
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Đỗ Văn Hàm
	Giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu

	3
	Trịnh Văn Hùng
	Tiến sĩ
	Cơ hữu

	4
	Nguyễn Quý Thái
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức
+ Phân tích được các phương pháp tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học cụ thể trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn của mình. 

+ Áp dụng được cách viết bản báo cáo vào các đề tài khoa học trong lĩnh vực y học.

8.2. Kỹ năng 

+ Thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu, phục vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

+ Phối hợp được với các đồng nghiệp, hoạt động nhóm trong nghiên cứu y học (cộng đồng, lâm sàng, cận lâm sàng).

+ Tổ chức và thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học y học. 

8.3. Về thái độ
+ Nhận thức được vị trí, vai trò của nghiên cứu khoa học trong các hoạt động nghề nghiệp, tận tụy với nghề nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy của đơn vị trong các hoạt động NCKH. 

+ Coi trọng công tác nghiên cứu trong chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

9. Mô tả học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại hình, phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại trong lĩnh vực y học.

Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về phương pháp tiến hành, thực hiện một đề tài NCKH trong Y học, bao gồm: xác định, lựa chọn vấn đề khoa học; Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu; Xây dựng được một đề cương, kế hoạch thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ.

Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về phương pháp, xử lý và kiểm định các kết quả nghiên cứu, viết bản báo cáo tổng kết đề tài khoa học y học. 

Vị trí của học phần: Đóng vai trò và vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình học tập và nghiên cứu, đặc biệt là trong nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo: Gắn bó và được hỗ trợ từ hầu hết các môn học, học phần khác.

10. Phân bố thời gian: 


Học phần có 03 ĐVHT (2/1). Học viên sẽ học trong 9 tuần và được bố trí như sau:

Lý thuyết: 2(4-4-6)/6 tuần 

Thực hành: 1 ĐVHT/ 3 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:

Học viên đã học các môn toán cao cấp của chương trình đại học.

11.2. Yêu cầu:  


- Lựa chọn được những vấn đề khoa học cấp thiết, xác định được các chỉ tiêu, phương pháp nghiên cứu cần thiết trên thực tiễn. 


- Xây dựng được một đề cương nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Tỉnh.


- Kiểm định, đánh giá được các kết quả nghiên cứu.


- Viết được một Bản đề cương nghiên cứu luận văn Chuyên khoa II.

12. Nội dung học phần 

	Nội dung giảng
	Số tiết

	
	Tổng
	LT
	TH

	1.1.  Đại cương về các loại hình, phương pháp NCKH Y học thông dụng 

1.2.  Xác định và xử lý tình huống khoa học thực tiễn
	4

2
	4
	2

	1.3. Ứng dụng các phương pháp và thiết kế nghiên cứu kết hợp (định lượng, định tính).

1.4. Thực hành thiết kế NC định lượng, định tính
	4

2
	4
	2

	1.5. Xác định phạm vi, mục tiêu và xây dựng đề cương, kế hoạch NC đối với một đề tài, Dự án khoa học Y học

1.6. Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu

1.7. Ứng dụng cách xác định cỡ mẫu và chọn mẫu cho các đề tài NCKH

1.8. Thực hành Xác định cỡ mẫu và chọn mẫu NCKH
	2

3

2

2
	2

2
	3

2

	1.9. Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học cho một đề tài trong thực tiễn

1.10. Thực hành xác định các chỉ số, biến số trong NC
	4

2
	4
	2

	1.11. Các phương pháp kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu

1.12. Thực hành kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu
	4

2
	4
	2

	1.13. Phân tích tương quan và hồi quy trong nghiên cứu Y học

1.14. Viết bài báo, bản tổng kết đề tài, dự án khoa học

1.15. Thực hành viết bài báo khoa học
	4

4

1
	4

4
	1

	2.1. Thu thập và trình bày kết quả nghiên cứu theo các loại hình, thiết kế NC
	2
	2
	

	2.2. Thực hành thiết kế bộ câu hỏi điều tra trong NCKH
	1
	
	1

	Tổng
	45
	30
	15


13. Phương pháp giảng dạy 

Thuyết trình, bảng kiểm, case-study, thảo luận nhóm

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy 

Máy chiếu Projector, mô hình, cases…

15. Đánh giá

	Số ĐVHT


	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	3 
	1
	1
	60’
	KT1 x 0,2 + GK x 0,3 + Thi x 0,5


Trong đó: bài thikết thúc học phần là xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học mức độ luận văn CKII. 

16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập

1. Đỗ Hàm (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học, Nxb Y học Hà Nội. 

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Kirkwood, B.R.; Sterne, J.A.C. (2003), Essential Medical Statistics (2nd ed.), Blackwell, ISBN 978-0-86542-871-3 
2. Mendenhall (1974). Introduction to probability and statistics. W.P.C. Ins. Balmont.

3. Petrie, Aviva; Sabin, Caroline (2005), Medical Statistics at a Glance (2nd ed.), WileyBlackwell, ISBN 978-1-4051-2780-6 
17. Lịch học

	Tuần
	Nội dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Đại cương về các loại hình, phương pháp NCKH Y học thông dụng. 


	4
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Xác định và xử lý tình huống khoa học thực tiễn.
	2
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Ứng dụng các phương pháp và thiết kế nghiên cứu kết hợp (định lượng, định tính).
	4
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thảo luận tình huống

	
	Thực hành thiết kế NC định lượng, định tính.
	2
	TS Trịnh Văn Hùng
	Thuyết trình, thảo luận



	3
	Xác định phạm vi, mục tiêu và xây dựng đề cương, kế hoạch NC đối với một đề tài, Dự án khoa học Y học.
	2
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Tình huống

	
	Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu


	3
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Ứng dụng cách xác định cỡ mẫu và chọn mẫu cho các đề tài NCKH


	2
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thực hành Xác định cỡ mẫu và chọn mẫu NCKH
	2
	TS Trịnh Văn Hùng
	

	5
	Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học cho một đề tài trong thực tiễn.
	4
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thực hành xác định các chỉ số, biến số trong NC.
	2
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Tình huống

	6
	Các phương pháp kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu.
	4
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống

	7
	Thực hành kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu.
	2
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống

	
	Phân tích tương quan và hồi quy trong nghiên cứu Y học.
	4
	PGS.TS Nguyễn Quý Thái
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống

	8
	Viết bài báo, bản tổng kết đề tài, dự án khoa học

Thực hành viết bài báo khoa học
	5
	GS.TS Đỗ Văn Hàm, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Tình huống

	9
	Thu thập và trình bày kết quả nghiên cứu theo các loại hình, thiết kế NC
	2
	TS Hạc Văn Vinh
	Tình huống

	
	Thực hành thiết kế bộ câu hỏi điều tra trong NCKH
	1
	TS Trịnh Văn Hùng
	Tình huống

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC

1. Mã số học phần: PPGD203
2. Tên học phần: Phương pháp giảng dạy đại học
3. Số ĐVHT (LT/TH):  3 (2/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách giảng dạy:

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	2
	Trịnh Xuân Tráng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	3
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	4
	Phạm Thị Quỳnh Hoa
	Chuyên khoa cấp II
	Thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần

8.1. Kiến thức

- Phân tích được các quy trình giảng dạy cho sinh viên hoặc đồng nghiệp tại bệnh viện hoặc cộng đồng.

- Vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo y học.

- Vận dụng phương pháp luận trong lượng giá/đánh giá trong đào tạo y học.

8.2. Kỹ năng

- Viết được mục tiêu học tập và kế hoạch bài giảng.

- Thực hiện dạy học theo đúng quy trình và các phương pháp dạy học tích cực.

- Thực hiện lượng giá sinh viên/đồng nghiệp đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

8.3. Thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của áp dụng và đổi mới phương pháp dạy học trong y học.

- Nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên trong dạy và học tích cực.

9. Mô tả học phần

Học phần gồm 3 phần

-  Tổng quan về phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên những nét khái quát của nguyên  lý và quy trình dạy học, cách viết mục tiêu học tập và xây dựng một kế hoạch bài giảng.

- Các phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên một số phương pháp dạy học tích cực thường được áp dụng trong y học.

- Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết học viên có những buổi thực hành viết mục tiêu học tập, viết kế hoạch bài giảng và giảng thử theo các phương pháp dạy học đã được học.

- Kỳ vọng học viên phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp.  

10. Phân bố thời gian

Học phần có 3 ĐVHT trong đó có 2 ĐVHT lý thuyết, 1 ĐVHT thực hành phân bố trong 2 tuần: 3(15-15-20)/2 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện

Học phần này phải được học trước các học phần lâm sàng/cộng đồng học viên được trang bị kiến thức, kĩ năng về giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy về thực hành. 
11.2. Yêu cầu

Học viên bắt buộc phải đọc bài trước khi đến lớp. Học viên cần đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm.

Học viên cần thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra thường xuyên, giữa kì và cuối kỳ theo yêu cầu của giảng viên.

12. Nội dung học phần

	STT
	Tên bài
	Số tiết (LT/TH)

	1
	Khái niệm về dạy học tích cực

1. Vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên trong quá trình dạy và học tích cực 

- Giáo viên là người quyết định sinh viên cần học gì

- Giáo viên là người giúp đỡ sinh viên học tập

- Giáo viên là người kiểm tra sinh viên đã học được gì

2. Cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm trong dỵ và học tích cực

- Vai trò học tập dựa trên người học

- Một số đặc điểm chính của lấy người học làm trung tâm

3. Phương pháp học tập của người trưởng thành

- Tự học

- Tự phê bình bản thân

- Học tập dựa trên kinh nghiệm

- Học cách học
	3/0

	2
	Mục tiêu học tập 

1. Mở đầu

2. Khái niệm về mục tiêu học tập

- Lĩnh vực kiến thức

- Lĩnh vực kĩ năng

- Lĩnh vực thái độ

3. Viết mục tiêu học tập

- Tầm quan trọng của xây dựng mục tiêu học tập

- Các đặc điểm của mục tiêu học tập tốt

- Các thành phần của mục tiêu học tập
	3/3

	3
	Dạy học bằng phương pháp thuyết trình

- Khái niệm 

- Ưu –  nhược điểm của dạy học bằng thuyết trình

- Điều kiện áp dụng

- Quy trình thực hiện
	3/0

	4
	Dạy học bằng Thảo luận nhóm 

- Khái niệm dạy học bằng thảo luận nhóm

- Ưu – nhược điểm dạy học bằng phương pháp thảo luận nhóm

- Các trường hợp áp dụng phương pháp thảo luận nhóm

- Các bước tiến hành dạy học bằng thảo luận nhóm

- Tóm tắt các bước dạy học bằng thảo luận nhóm
	4/2

	5
	Dạy học bằng Nghiên cứu trường hợp 

- Khái niệm dạy học bằng nghiên cứu trường hợp

- Điều kiện áp dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để dạy học

- Các bước tiến hành dạy học bằng nghiên cứu trường hợp

- Ưu – nhược điểm của phương pháp dạy học bằng nghiên cứu trường hợp
	3/2,5

	6
	Dạy học bằng bảng kiểm (4 tiết)

- Khái niệm 

- Ưu –  điểm của dạy học bằng bảng kiểm

- Điều kiện áp dụng

- Cách xây dựng một bảng kiểm dạy học

- Các trình bày một bảng kiểm dạy học

- Quy trình dạy học bằng bảng kiểm
	3/3

	7
	Dạy học bằng đóng vai 

- Khái niệm

- Ưu – nhược điểm dạy học bằng phương pháp đóng vai

- Điều kiện áp dụng

- Quy trình thực hiện 

- Ví dụ về dạy học bằng phương pháp đóng vai
	3/0

	8
	Dạy học dựa trên vấn đề PBL

- Khái niệm

- Qui trình thực hiện các bước dạy học bằng PBL

- Chu trình và cách thức tổ chức dạy học dựa trên vấn đề

- Tác động tích cực của phương pháp dạy học dựa trên vấn đề 

- Ứng dụng dạy học PBL để giải quyết vấn đề thực tiễn
	1/0

	9
	Lượng giá sinh viên 

- Khái niệm

- Mục đích của lượng giá

- Những lĩnh vực cần lượng giá

- Phẩm chất của công cụ lượng giá

- Các phương pháp lượng giá
	4/2

	10
	Viết kế hoạch bài giảng (4 tiết)

- Khái niệm về viết kế hoạch bài giảng

- Tầm quan trọng của viết kế hoạch bài giảng

- Ba phần chính của kế hoạch bài giảng

- Một số vấn đề cần xác định trước khi viết kế hoạch bài giảng

- Thực hành viết kế hoạch bài giảng
	3/2,5

	11
	Một số kỹ năng hỗ trợ cho Giảng viên

- Kỹ năng khởi động

- Kỹ năng trình bày

- Kỹ năng nói

- Kỹ năng kiểm soát lớp học

- Kỹ năng quan sát

- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng đặt câu hỏi

- Kỹ năng phản hồi

- Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

- Kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học

- Kỹ năng kết thúc bài giảng
	Tự học


13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập thực hành

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, Giấy khổ lớn A0, bút dạ, các vật liệu dạy học cho các bài giảng mẫu

15. Đánh giá: tính một điểm kết thúc học phần
	Số ĐVHT


	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	3 
	1
	1
	60’
	KT1 x 0.2 + GK x 0,3 + Thi x 0,5


Trong đó:

- Bài kiểm tra 1: Viết mục tiêu học tập

- Bài thi giữa học phần: Viết bảng kiểm dạy học/ Case study/ tình huống đóng vai/ Thảo luận nhóm

- Bài thi kết thúc học phần: Viết 1 kế hoạch bài giảng hoàn chỉnh

16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập 

1. Phương pháp giảng dạy đại học (2012), Nhà xuất bản y học Hà nội

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Abatt F.R (1997), Dạy tốt học tốt, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Bộ Y tế (2010), Phương pháp sư phạm cơ bản, Tài liệu dành cho các giảng viên các cơ sở đào tạo liên tục về sức khỏe sinh sản, Hà Nội.
3. Bộ Y tế (2010), Phương pháp sư phạm nâng cao, Tài liệu đào tạo giảng viên các cơ sở đào tạo liên tục về sức khỏe sinh sản, Hà Nội.
4. Nghiêm Xuân Đức (1998), Kỹ thuật đánh giá học viên, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
5. Nguyễn Công Khanh (2004), Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội, Nhà  xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Trần Thị Bích Liễu (2006), Đánh giá chất lượng giáo dục: Nội dung – Phương  pháp - NXB kỹ thuật.
7. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong Nhà trường, Nhà  xuất bản Đại học sư phạm, Hà Nội.
8. Trường đại học sư phạm Hà Nội (2010), Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, Tài liệu tập huấn, VVOB, Hà Nội.
9. Vụ khoa học và đào tạo, Bộ Y tế (2001), Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết 
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Khái niệm về dạy học tích cực
	3/0
	PGS. TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 2: Mục tiêu học tập
	3/3
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 3: Dạy học bằng phương pháp thuyết trình
	3/0
	TS. Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 4: Dạy học bằng Thảo luận nhóm
	4/2
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 5: Dạy học bằng Nghiên cứu trường hợp
	2/2,5
	TS. Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	2
	Bài  6: Dạy học bằng bảng kiểm
	3/3
	TS. Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 7: Dạy học bằng đóng vai
	3/0
	PGS. TS Trịnh Xuân Tráng
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 8: Dạy học dựa trên vấn đề PBL
	2/0
	PGS. TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 9: Lượng giá sinh viên
	4/2
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 10: Viết kế hoạch bài giảng
	3/2,5
	PGS. TS Trịnh Xuân Tráng
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 11: Một số kỹ năng hỗ trợ cho Giảng viên
	
	
	Tự học

	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
1. Mã số học phần: TIEN204

2. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Y

3. Số tín chỉ (LT/TH): 4/0(60/0)

4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

5. Năm học: Áp dụng từ năm học 2016 - 2017.




6. Giảng viên phụ trách:  TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	Stt
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1.
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	2.
	Triệu Thành Nam
	Thạc sĩ
	Giảng viên cơ hữu


8. Mục tiêu học phần
8.1. Về kiến thức

· Nắm vững kiến thức tiếng Anh chuyên ngành y, dược sử dụng trong đọc, dịch tài liệu chuyên ngành và các hoạt động nghề nghiệp.

8.2. Về kĩ năng

· Vận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành được học để tham khảo các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh như các bài báo khoa học, các bệnh án, tài liệu bằng tiếng Anh.

8.3. Về thái độ

· Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình học và thực hành nghề nghiệp. 

9. Mô tả học phần

Học phần này giúp sinh viên thực hành các kỹ năng: nói, đọc, viết với số lượng 6 bài liên quan đến việc viết tổng quan tài liệu y học bằng tiếng Anh, cách viết các đoạn tóm tắt của một bài báo, giới thiệu về các thuật ngữ chuyên ngành y, cách làm bệnh án lâm sàng và khai thác bệnh sử, sử dụng tài liệu tham khảo dược lý...và một bài tập hợp một số bài báo liên quan đến các lĩnh vực nội, ngoại, sản, nhi tai mũi họng, da liễu...được sưu tầm và cập nhật từ các tạp chí Y học nổi tiếng. Học viên sẽ được làm quen với các thuật ngữ chuyên ngành y, và các tình huống giao tiếp trong khám chữa bệnh, các lỗi thường gặp nhất của các bác sĩ khi nói tiếng Anh 10. Phân bố thời gian giảng dạy
4(4/4/6)/10 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Học viên phải nắm vững kiến thức cơ bản, những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh.

- Học viên phải đọc giáo trình và các bài bắt buộc trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên.

- Học viên phải tham gia dự tối thiểu 80% giờ giảng lý thuyết trên giảng đường.

- Kết thúc học phần, học  viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình bày trong học phần và áp dụng vào việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu về y học.

12. Nội dung học phần

	STT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT

	1
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.1. Tense

1.2. Passive voice

1.3. Conditionals

1.4. Comparisons

1.5. Reported speech

1.6. Subjunctive

1.7. Prepositions

1.8. Articles
	10

	2
	Unit 2: Scientific Literature

2.1. Writing an article: 

2.1.1. Title

2.1.2. Abstract

2.1.3. Main text

2.1.4.  Introduction

2.1.5. Material and method

2.1.6. Statistic

2.1.7. Results

2.1.8. Discussion

2.1.9. References

2.2. Letter

2.2.1. Submission

2.2.2.  Resubmission
	10

	3
	Unit 3: Some of the Most Frequent Mistakes made by Doctors Speaking in English

3.1. English grammar

3.2. Misnomers and false friends

3.3. Common basic mistakes
	2

	4
	Unit 4: Medical Terminology

4.1. Introduction

4.2. Plural rules

4.3. Roots for skeletal system

4.4. Roots for blood and immune system

4.5. Roots for respiratory system

4.6. Roots for cardiovascular system

4.7. Roots for nervous system

4.8. Roots for digestive system

4.9. Roots for genito-urinary system

4.10. Roots for reproductive system

4.11. Prefixes, Suffixes for pain, disease
	15

	5
	Unit 5: The Clinical History

5.1. Communication skills

5.2. The chart

5.3. Taking a clinical history

5.4. Patient examination

5.5. Special examinations and Laboratory findings

5.6. Case history
	18

	6
	Unit 6: Using pharmacological references
	5


13. Phương pháp giảng dạy

 - Thuyết trình, phát vấn, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai.

14. Vật liệu giảng dạy

 - Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, tranh ảnh minh họa.

15. Đánh giá

	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	4
	2
	1
	90’
	KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0,3 + Thi x 0,5


16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập

R. Ribes & P.R.Ros . Medical English. 3(2006). Springer Press.

16.2. Tài liệu tham khảo


1. English in medicine. (For Medical Specialists) (2005). University of Medicine and Pharmmacy- Ho Chi Minh city.

2. Eric H. Glendinning & Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine: A course in communication skills. Cambridge University Press.

3. Eric H. Glendinning& Ron Howard (2007) Professional English in Use –Medicine . Cambridge University Press.

4. Gretchen Bloom. The Language of Medicine in English. (1982) Regents Publishing Company, Inc.

5. Melodie Hull. (2013). Medical language terminology in context. F.A. Davis Company

6. Myrna Lafleur Brooks.(2005). Exploring Medical Language . Elsevier Mosby

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số  tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.1. Tense

1.2. Passive voice

1.3. Conditionals

1.4. Comparisons
	6


	TS. Nguyễn Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	2
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.5. Reported speech

1.6. Subjunctive

1.7. Prepositions

1.8. Articles
	4
	Ths. Triệu Thành Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	
	Unit 2: Scientific Literature

2.3. Writing an article: 

2.3.1. Title

2.3.2. Abstract
	2
	TS. Nguyễn Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	3
	Unit 2: Scientific Literature

Writing an article: 

2.3.3. Main text

2.3.4.  Introduction

2.3.5. Material and method

2.3.6. Statistic

2.3.7. Results

2.3.8. Discussion

2.3.9. References
	6
	TS. Nguyễn Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	4


	Unit 2: Scientific Literature

Writing an article: 

2.4. Letter

2.5. Submission

2.6.  Resubmission

Unit 3: Some of the Most Frequent Mistakes made by Doctors Speaking in English

3.1. English grammar

3.2. Misnomers and false friends

3.3. Common basic mistakes
	3

3
	Ths. Triệu Thành Nam
	Thuyết trình &

Thảo luận nhóm

	5
	Unit 4: Medical Terminology

4.1. Introduction

4.2. Plural rules

4.3. Roots for skeletal system

4.4. Roots for blood and immune system

4.5. Roots for respiratory system

4.6. Roots for respiratory system
	6


	Ths. Triệu Thành Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	6
	Unit 4: Medical Terminology

4.7. Roots for cardiovascular system

4.8. Roots for nervous system

4.9. Roots for digestive system

4.10. Roots for genito-urinary system
	6
	TS. Nguyễn Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	7
	Unit 4: Medical Terminology

4.11. Roots for reproductive system

4.12. Prefixes, Suffixes for pain, disease
	3
	TS. Nguyễn Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	
	Unit 5: The clinical history

5.1. Communication skills
	3
	TS. Nguyễn Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	8
	Unit 5: The clinical history

5.2. The chart

5.3. Taking a clinical history

5.4. Patient examination

5.5. Investigation
	6
	TS. Nguyễn Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	9
	Unit 5: The clinical history

5.6. Making diagnosis

5.7. Special examinations and Laboratory findings

5.8.  Treatment

5.9.  Case history
	6
	Ths. Triệu Thành Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	10
	Unit 6: Using pharmacological references
	6
	TS. Nguyễn Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	
	Tổng số
	60
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


B. Các môn cơ sở, hỗ trợ

DƯỢC LÂM SÀNG

1. Mã số học phần: DUOC213

2. Tên học phần: Dược lâm sàng
3. Số ĐVHT (LT/TH): 3 (2/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Trần Văn Tuấn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1 
	Trần Văn Tuấn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2 
	Hoàng Thị Cúc
	Chuyên khoa cấp II
	Cơ hữu

	3 
	Bành Đức Lâm
	Chuyên khoa cấp II
	Thỉnh giảng


8. Mục tiêu của học phần

 Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng

8.1. Kiến thức

- Vận dụng được những nguyên tắc cơ bản trong thực hành sử dụng thuốc an toàn, hợp lý của các nhóm thuốc thông dụng.

- Phân tích được các tương tác thuốc trong điều trị và phòng ngừa các phản ứng có hại do thuốc gây ra.
8.2. Kỹ năng

- Áp dụng được cách tính các thông số dược động học trên từng bệnh nhân cụ thể.

- Hiệu chỉnh được liều lượng thuốc hợp lý trên những bệnh nhân có suy giảm chức năng gan, thận.

8.3. Thái độ 

- Xác định được tầm quan trọng của việc hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong điều trị cũng như các biện pháp giáo dục cộng đồng nhằm tránh lạm dụng thuốc.

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh. Đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

9. Mô tả học phần


Học phần dược lâm sàng sẽ cung cấp cho bác sỹ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về môn Dược lâm sàng. Chương trình lý thuyết bao gồm nội dung và cách tiếp cận với mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; các thông số dược động học cơ bản; tương tác thuốc; hiệu chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận, các phản ứng bất lợi của thuốc và cung cấp các thông tin về thuốc và cách sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt.

Trong thực hành học viên được hướng dẫn cách tính các thông số dược động học cơ bản như sinh khả dụng, thời gian bán thải, thể tích phân bố, hiệu chỉnh liều ở các đối tượng suy giảm chức năng gan-thận. Bình bệnh án và phân tích những ca lâm sàng cụ thể liên quan đến sử dụng thuốc như: mục đích, liều lượng, thời gian dùng thuốc, tương tác thuốc trong điều trị và cách khắc phục.

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 3 (6-6-9)/5
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: không

12. Nội dung học phần 

12.1. Phần lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Bài 1: Bài mở đầu

1.1. Khái niệm về dược lâm sàng
1.2. Mục tiêu của môn  học Dược lâm sàng

1.3. Tiêu chuẩn để lựa chọn thuốc an toàn-hợp lý

1.4. Các bước cần thực hiện để lựa chọn được thuốc an toàn-hợp lý
	1

	2
	Bài 2: Các thông số dược động học cơ bản

2.1. Giai đoạn hấp thu

2.2. Thể tích phân bố 

2.3. Độ thanh thải của thuốc 

2.4. Thời gian bán thải 
	4

	3
	Bài 3: Sự biến đổi các thông số dược động học liên quan đến thay đổi chức năng gan-thận

3.1. Suy giảm chức năng gan

3.2. Suy giảm chức năng thận

3.3. Hiệu chỉnh liều khi suy giảm chức năng gan-thận
	3

	4
	Bài 4: Tương tác thuốc

4.1. Tương tác thuốc-thuốc

4.2. Tương tác thuốc- thức ăn - đồ uống

4.3. Hướng dẫn thời gian uống thuốc hợp lý
	3

	5
	Bài 5: Phản ứng bất lợi của thuốc (ADR)

5.1. Định nghĩa, phân loại phản ứng bất lợi của thuốc

5.2. Nguyên nhân gây ADR

5.3. Các yếu tố liên quan đến sự phát sinh ADR

5.4. Các biện pháp hạn chế ADR

5.5. Cách xử trí khi nghi ngờ phát hiện ADR

5.6. Báo cáo ADR
	3

	6
	Bài 6: Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em

6.1. Đặc điểm dược động học ở trẻ em

6.2. Những khác biệt về đáp ứng với thuốc ở trẻ em

6.3. Một số điểm cần lưu ý khi dùng thuốc ở trẻ em
	2

	7
	Bài 7: Sử dụng thuốc cho người cao tuổi

          7.1. Đặc điểm sinh lý và bệnh lý liên quan đến sử dụng thuốc ở người cao tuổi

         7.2. Đặc điểm dược động học ở người cao tuổi

         7.3. Những thay đổi về đáp ứng với thuốc ở người cao tuổi

         7.4. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc ở người cao tuổi
	2

	8
	Bài 8: Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và thời kỳ cho con bú

         8.1. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai

         8.2. Sử dụng thuốc cho phụ nữ thời kỳ cho con bú
	2

	9
	Bài 9: Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh

         9.1. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị

         9.2. Nguyên tắc sử dụng KS dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật
	4

	10
	Bài 10: Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau

        10.1. Một số đặc tính dược lý của thuốc giảm đau

        10.2. Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau
	3

	11
	Bài 11: Nguyên tắc sử dụng thuốc glucocorticoid

        11.1. Tác dụng của Glucocorticoid đối với cơ thể

        11.2. Tác dụng phụ và cách khắc phục

        11.3. Chỉ định và lựa chọn thuốc

        11.4. Sử dụng glucocorticoid bôi ngoài
	3

	
	Tổng 
	30


12.2. Phần thực hành

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Tính các thông số dược động học của thuốc
	2,5

	2 
	Bài 2: Hiệu chỉnh liều thuốc trên các bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận 
	2,5

	3 
	Bài 3: Phân tích các cặp tương tác thuốc và tương tác trong đơn
	2,5

	4 
	Bài 4: Phân tích ca lâm sàng. Hướng dẫn thời gian dùng thuốc
	2,5

	5 
	Bài 5: Lựa chọn kháng sinh, Giảm đau, Corticoid áp dụng trong điều trị
	2,5

	6 
	Bài 6: Seminar + Ứng dụng phần mềm tra cứu thông tin thuốc
	2,5

	
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Tập bài giảng, Projector, phấn, bảng, ca lâm sàng.

15. Đánh giá

	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	3 
	1
	1
	60 phút
	KT1 x 0,2 + GK x 0,3 + Thi x 0,5


Trong đó:

       - Kiểm tra thường xuyên: test trắc nghiệm

       - Kiểm tra giữa kỳ: tình huống lâm sàng

       - Thi kết thúc học phần: tự luận
16. Tài liệu học tập, tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn Dược lâm sàng (2015), Bài giảng Dược lâm sàng -Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên.
2. Bộ Y tế (2006), Dược lâm sàng. NXB Y học

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Dược Hà Nội (2000), Dược lâm sàng đại cương. NXB Y học

2. Bộ Y tế (2007), Dược thư quốc gia Việt Nam. NXB Y học
17. Lịch học 

* Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Bài mở đầu
	1
	TS. Trần Văn Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 2: Các thông số dược động học cơ bản
	4
	DS. Hoàng Thị Cúc
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	2


	Bài 3: Sự biến đổi các thông số dược động học liên quan đến thay đổi chức năng gan thận     
	3
	TS. Trần Văn Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 4: Tương tác thuốc
	3
	TS. Trần Văn Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	3
	Bài 5: Phản ứng bất lợi của thuốc (ADR)
	3
	TS. Trần Văn Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 6: Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em
	2
	TS. Trần Văn Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 7: Sử dụng thuốc cho người cao tuổi
	2
	TS. Trần Văn Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	4
	Bài 8: Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và thời kỳ cho con bú
	2
	TS. Trần Văn Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 9: Nguyên tắc sử dụng thuốc 

kháng sinh
	4
	TS. Trần Văn Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	5
	Bài 10: Nguyên tắc sử dụng thuốc

giảm đau
	3
	DS. Hoàng Thị Cúc
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 11: Nguyên tắc sử dụng thuốc 

glucocorticoid
	3
	DS. Hoàng Thị Cúc
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	Tổng số giờ giảng
	30
	
	


* Thực hành

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	2
	Tính các thông số dược động học của thuốc
	2,5
	TS. Trần Văn Tuấn
	Thảo luận, trả lời

	
	Hiệu chỉnh liều thuốc trên các bệnh nhân có thay đổi chức năng gan thận     
	2,5
	DS. Hoàng Thị Cúc
	Thảo luận, trả lời

	3
	Phân tích các cặp tương tác thuốc và tương tác thuốc trong đơn
	2,5
	TS. Trần Văn Tuấn
	Thảo luận, trả lời

	
	Phân tích ca lâm sàng. Hướng dẫn thời gian dùng thuốc
	2,5
	DS. Bành Đức Lâm
	Thảo luận, trả lời

	4
	Lựa chọn thuốc  kháng sinh, giảm đau, corticoid áp dụng trong điều trị
	2,5
	DS. Bành Đức Lâm
	Thảo luận, trả lời

	
	Seminar + Ứng dụng phần mềm tra cứu thông tin thuốc
	2,5
	TS. Trần Văn Tuấn
	Thảo luận, trả lời

	Tổng số giờ giảng
	15
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


MẮT

1. Mã số học phần: MAT213
2. Tên học phần: Mắt

3. Số ĐVHT (LT/TH): 3 (2/1)



4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng 

5. Năm học: 2016 – 2017

6. Giảng viên phụ trách: TS. Vũ Quang Dũng 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1. 
	Vũ Quang Dũng
	Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2. 
	Ninh Sỹ Quỳnh
	Chuyên khoa cấp II
	Thỉnh giảng

	3. 
	Vũ Thị Kim Liên
	Thạc sĩ
	Cơ hữu

	4. 
	Lương Thị Hải Hà
	Thạc sĩ
	Cơ hữu

	5. 
	Hoàng Thanh Nga
	Thạc sĩ
	Cơ hữu


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:

8.1. Về kiến thức
- Trình bày được triệu chứng, áp dụng trong chẩn đoán và xử trí được một số bệnh mắt liên quan tai mũi họng thường gặp và một số cấp cứu mắt.


- Vận dụng được các kiến thức đã học để xử trí một số bệnh mắt liên quan tai mũi họng thường gặp.

8.2. Về kỹ năng

- Thực hành được một số kỹ năng cấp cứu mắt.

- Chẩn đoán và xử trí được một số bệnh mắt liên quan tai mũi họng thường gặp.

8.3. Về thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học Mắt với thực hành nghề nghiệp Bác sỹ chuyên khoa Tai mũi họng.

9. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về một số bệnh mắt liên quan tai mũi họng thường gặp.

Học phần bao gồm các bài giảng về một số bệnh thường gặp trong nhãn khoa. Các vấn đề quan trọng được giảng dạy bao gồm giải phẫu và sinh lý mắt, cách chẩn đoán, điều trị các bệnh mắt thường gặp, mối liên quan giữa các bệnh mắt và các bệnh tai mũi họng và toàn thân, các chấn thương mắt thường gặp.

Học viên được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng cơ bản về khám và điều trị trong chuyên khoa mắt. Bao gồm cách khám mắt thông thường, đo thị lực, thử kính, đo nhãn áp, đo thị trường ước lượng, cách điều trị, xử trí cấp cứu, cách chăm sóc mắt và cách tuyên truyền tư vấn trong cộng đồng phòng ngừa các bệnh mắt liên quan tai mũi họng thường gặp.

10. Phân bố thời gian: 3 (15-15-6)/2 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện:  Môn học ở chương trình bác sĩ chuyên khoa cấp II nên không cần học phần tiên quyết.

11.2. Yêu cầu

- Giảng viên chuẩn bị đầy đủ nội dung phương tiện học tập, thiết kế được các tình huống, hướng dẫn thảo luận. Chấp hành đúng lịch phân công, đủ khả năng tư vấn học tập cho học viên.

- Học viên tự học ở nhà, nghiên cứu nội dung cần học, chuẩn bị, tìm kiếm tài liệu theo hướng dẫn, tham gia thảo luận trên lớp. 

- Về thực hành, học viên thực hiện được một số kỹ năng cơ bản trong khám, chẩn đoán, điều trị một số bệnh mắt thông thường và xử trí được một số cấp cứu mắt thường gặp.

Sau khi học xong học phần học viên cần đạt được những chỉ tiêu thực hành sau:

	STT
	Nội dung thực hành
	Số lần thực hiện
	Số lần 

kiến tập

	
	
	
	

	1. 
	Hỏi bệnh
	5
	2

	2. 
	Khám mi
	5
	2

	3. 
	Khám kết mạc
	5
	2

	4. 
	Khám giác mạc
	5
	2

	5. 
	Khám tiền phòng
	5
	2

	6. 
	Khám đồng tử, phản xạ
	5
	2

	7. 
	Khám thuỷ tinh thể
	5
	2

	8. 
	Khám phản ứng thể mi
	5
	2

	9. 
	Khám điểm thần kinh trên hố
	5
	2

	10. 
	Chẩn đoán bệnh mi mắt
	5
	1

	11. 
	Chẩn đoán bệnh Viêm kết mạc dị ứng
	1
	1

	12. 
	Chẩn đoán Chấn thương mắt
	1
	1

	13. 
	Chẩn đoán bệnh đáy mắt
	1
	1

	14. 
	Chẩn đoán bệnh lệ bộ
	1
	1

	15. 
	Chẩn đoán liệt dây II
	2
	1

	16. 
	Chẩn đoán liệt dây III
	2
	1

	17. 
	Chẩn đoán liệt dây IV
	2
	1

	18. 
	Chẩn đoán liệt dây VI
	2
	1

	19. 
	Chẩn đoán liệt dây VII
	2
	1

	20. 
	Soi đáy mắt
	3
	3

	21. 
	Rửa mắt cho bệnh nhân bỏng mắt
	
	1

	22. 
	Lấy dị vật giác mạc nông 
	
	1

	23. 
	Lấy dị vật kết mạc nông
	
	1

	24. 
	Thay băng mắt
	2
	1

	25. 
	Đo nhãn áp 
	5
	1

	26. 
	Đo thị trường ước lượng
	5
	1


12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung giảng
	Số tiết

	1
	Giải phẫu và sinh lý mắt ứng dụng trong lâm sàng

Nhãn cầu

Các bộ phận phụ cận nhãn cầu

Đường dẫn truyền thần kinh
	3

	2
	Viêm kết mạc dị ứng

Nguyên nhân, mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị
	2

	3
	Bệnh học lệ bộ (Tắc lệ đạo, viêm túi lệ)
Nguyên nhân và mối liên quan đến tai mũi họng



Triệu chứng



Điều trị
	3

	4
	Chấn thương mắt 


Cơ chế chấn thương mắt, liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng, xử trí chấn thương hố mắt

Triệu chứng, xử trí chấn thương đụng dập mi và nhãn cầu
	5

	5
	Lồi mắt

Một số nguyên nhân gây lồi mắt và mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị
	3

	6
	 Liệt vận nhãn
Cơ chế liệt vận nhãn liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị
	3

	7
	Viêm tổ chức hốc mắt

Nguyên nhân và mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị

Tiên lượng
	3

	8
	Bệnh đáy mắt (Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch, phù gai thị)

Nguyên nhân và mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị
	4

	9
	Viêm màng bồ đào

Nguyên nhân và mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng 

Chẩn đoán 

Điều trị
	4

	
	Tổng
	30


12.2. Thực hành
	STT
	Nội dung giảng
	Số tiết

	1
	Phương pháp khám mắt và một số bệnh thường gặp ở mắt 
	3

	2
	Phương pháp soi đáy mắt
	6

	3
	Phương pháp đo nhãn áp
	2

	4
	Phương pháp khám liệt vận nhãn 
	2

	5
	Phương pháp khám chẩn đoán tắc lệ đạo
	2

	
	Tổng số
	15


13. Phương pháp giảng

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.

- Thực hành: hướng dẫn thực hành bằng thao tác cụ thể, bảng kiểm, thực hành trên bệnh nhân cụ thể, xử trí tình huống.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Tài liệu phát tay

- Bài giảng điện tử

- Bài tập tình huống

- Kịch bản đóng vai

- Tranh ảnh

- Máy tính

- Máy chiếu (projector)

15. Đánh giá

	Số ĐVHT


	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	3 
	1
	1
	60’
	KT1 x 0,2 + GK x 0,3 + Thi x 0,5


Trong đó:
Kiểm tra thường xuyên: 1 bài thời gian 15 phút câu hỏi trắc nghiệm

Thi giữa học phần 1 bài: Thi thực hành

Thi hết học phần lý thuyết: Thi tự luận 60 phút

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2015), Giáo trình Bệnh phần trước nhãn cầu.

2. Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2015), Giáo trình bệnh phần sau nhãn cầu.

3. Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2015), Giáo trình Chấn thương-Glôcôm-Đục thể thủy tinh.

4. Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2015), Giáo trình Bệnh mắt trẻ em.

5. Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y-  Dược Thái Nguyên (2015), Thực hành Nhãn khoa
16.2. Tài liệu tham khảo

1. Bệnh viện Mắt Trung ương (2013), Nhãn khoa, tập 1,2,3, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Bộ môn Mắt, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2010), Nhãn khoa lâm sàng, Nxb Y học, Hà Nội.
17. Lịch học
17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Giải phẫu và sinh lý mắt ứng dụng trong lâm sàng

Nhãn cầu

Các bộ phận phụ cận nhãn cầu

Đường dẫn truyền thần kinh
	3
	TS. Vũ Quang Dũng


	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học

	
	Viêm kết mạc dị ứng

Nguyên nhân, mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị
	2
	TS. Vũ Quang Dũng

Ths. Hoàng Thanh Nga
	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học

	
	Bệnh học lệ bộ (Tắc lệ đạo, viêm túi lệ)

Nguyên nhân và mối liên quan đến tai mũi họng



Triệu chứng



Điều trị
	3
	TS. Vũ Quang Dũng

Ths. Vũ Thị Kim Liên
	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học

	
	Chấn thương mắt 


Cơ chế chấn thương mắt, liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng, xử trí chấn thương hố mắt

Triệu chứng, xử trí chấn thương đụng dập mi và nhãn cầu
	5
	TS. Vũ Quang Dũng

Ths. Lương Thị Hải Hà
	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học

	2
	Lồi mắt

Một số nguyên nhân gây lồi mắt và mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị
	3
	TS. Vũ Quang Dũng

Ths. Hoàng Thanh Nga
	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học

	
	 Liệt vận nhãn

Cơ chế liệt vận nhãn liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị
	3
	TS. Vũ Quang Dũng

Ths. Vũ Thị Kim Liên
	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học



	
	Viêm tổ chức hốc mắt

Nguyên nhân và mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị

Tiên lượng
	3
	TS. Vũ Quang Dũng

Ths. Vũ Thị Kim Liên
	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học



	
	Bệnh đáy mắt (Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch, phù gai thị)

Nguyên nhân và mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng

Chẩn đoán

Điều trị
	4
	TS. Vũ Quang Dũng

BSCKII Ninh Sỹ Quỳnh
	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học

	
	Viêm màng bồ đào

Nguyên nhân và mối liên quan đến tai mũi họng

Triệu chứng 

Chẩn đoán 

Điều trị
	4
	TS. Vũ Quang Dũng

Ths. Hoàng Thanh Nga
	Giảng lý thuyết

Thảo luận

Tự học

	
	Tổng
	30
	
	


 17.2. Thực hành

	Tuần

thứ
	Nội dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Phương pháp khám mắt và một số bệnh thường gặp ở mắt 
	3
	TS. Vũ Quang Dũng
	Bệnh nhân

	
	Phương pháp soi đáy mắt
	6
	TS. Vũ Quang Dũng
	Bệnh nhân, mô hình

	2
	Phương pháp đo nhãn áp
	2
	Ths. Hoàng Thanh Nga
	Bệnh nhân, Thảo luận

	
	Phương pháp khám liệt vận nhãn 
	2
	Ths. Vũ Thị Kim Liên
	Bệnh nhân

Thảo luận

	
	Phương pháp khám chẩn đoán tắc lệ đạo
	2
	Ths. Lương Thị Hải Hà
	Bệnh nhân

Thảo luận

	
	Tổng số
	15
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


HỒI SỨC CẤP CỨU

1. Mã số môn học/học phần: HOIS213
2. Tên học phần: Hồi sức cấp cứu/Emergency recuparation

3. Số ĐVHT: 3 ĐVHT (LT/TH: 2/1)



4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

5. Năm học: 2016-2017






6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS Dương Hồng Thái
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1. 
	Dương Hồng Thái
	Phó giáo sư,Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2. 
	Nguyễn Trọng Hiếu
	Tiến sĩ
	Cơ hữu

	3. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Phó giáo sư,Tiến sĩ
	Cơ hữu

	4. 
	Phạm Kim Liên
	Tiến sĩ
	Cơ hữu

	5. 
	Vũ Tiến Thăng 
	Thạc sĩ
	Trợ giảng


8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng
8.1. Kiến thức

 Phân tích được những kiến thức cơ bản, cập nhật kiến thức mới về chẩn đoán, điều trị, dự phòng, tiên lượng các trường hợp bệnh nhân hồi sức cấp cứu.

8.2. Kỹ năng

Vận dụng được kiến thức để nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh lý hồi sức cấp cứu. 

8.3. Thái độ

Nhận thức được vai trò của chuyên ngành hồi sức cấp cứu là một trong các chuyên ngành trọng điểm của nội khoa, khoa học kỹ thuật phục vụ cấp cứu, chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân nói chung và bênh nhân tai mũi họng nói riêng; cần có kiến thức cập nhật và kỹ năng tốt để phục vụ công việc chuyên môn và nghiên cứu khoa học.  

9. Mô tả học phần

Hồi sức cấp cứu nội khoa là một chuyên ngành cấp cứu các lĩnh vực hồi sức cấp cứu bệnh lý nội khoa và chống độc. Môn học bao gồm chương trình lý thuyết và thực hành về một số biến chứng, tai biến của các bệnh nội khoa đe doạ tính mạng và phương pháp xử trí tại bệnh viện.
10. Phân bố thời gian: 3 (6-6-9)/5
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:  không có điều kiện tiên quyết
11.2. Yêu cầu

- Mỗi tuần 1 bệnh án  (hạn chế sự trùng lặp mặt bệnh)

- Thực hành thành thạo và phân tích các chỉ số sinh tồn trên máy moritoning.

- Kiến tập, phụ giúp, làm được đặt catheter TMTT, nội khí quản, mở khí quản

12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Ngừng tuần hoàn

1. Đại cương

2. Sinh bệnh học

3. Nguyên nhân của Ngừng tuần hoàn


+ Ngoại khoa


+ Nội khoa


+ Theo tuổi

4. Chẩn đoán nguyên nhân

5. Phân loại

6. Xử trí ngừng tuần hoàn

 Ngừng cấp cứu khi nào
	4

	2
	Suy hô hấp Cấp

1. Đại cương

2. Triệu chứng và chẩn đoán

3. Nguyên nhân

4. Xử trí
	4

	3
	Shock

1. Đại cương

2. Phân loại

3. Các giai đoạn của sốc

4. Biểu hiện lâm sàng

5. Các biện pháp đánh giá sốc

Xử trí sốc
	4

	4
	Điều chỉnh rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan, kiềm

1. Mất nước ngoại bào

1.1.Nguyên nhân

1.2. Chẩn đoán
1.3. Điều trị

2. Ứ nước ngoài tế bào

2.1.Nguyên nhân

2.2.Chẩn đoán

2.3.Điều trị

3. Mất nước trong tế bào

4. Mất nước ngoại bào

1.1.Nguyên nhân

1.2. Chẩn đoán
1.3. Điều trị

5. Ứ nước ngoài tế bào

2.1.Nguyên nhân

2.2.Chẩn đoán

2.3.Điều trị

6. Mất nước trong tế bào

3.1.Nguyên nhân

3.2.Chẩn đoán

3.3. Điều trị

7. Ứ nước trong tế bào

4.1.Nguyên nhân

4.2. Chẩn đoán

4.3.Điều trị

8. Tăng Kali máu

5.1.Nguyên nhân

5.2.Chẩn đoán

5.3.Điều trị

9. Hạ kali máu

6.1.Nguyên nhân

6.2.Chẩn đoán

6.3.Điều trị

10. Nhiềm toan chuyển hóa

7.1.Nguyên nhân

7.2.Chẩn đoán

7.3.Điều trị

11. Nhiễm kiềm chuyển hóa

8.1.Nguyên nhân

8.2.Chẩn đoán

8.3.Điều trị

12. Nhiễm toan hô hấp

9.1.Nguyên nhân

9.2.Chẩn đoán

9.3 Điều trị

13. Nhiễm kiềm hô hấp

10.1. Nguyên nhân

10.2. Chẩn đoán


10.3. Điều trị
	6

	5
	Hội chứng suy đa tạng

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán suy đa tạng

4. Điều trị, dự phòng
	2

	6
	Cơn tăng huyết áp 

1. Khái niệm cơn tăng huyết áp

2. Phân loại cơn tăng huyết áp

2.1.  Tăng huyết áp cấp cứu

2.2. Tăng khuyết áp khẩn cấp 

3. Xử trí
	2

	7
	Hội chứng khó thở cấp tiến triển

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân, yếu tố nguy cơ, Sinh lý bệnh

3. Triệu chứng

4. Tiêu chuẩn chẩn đoán

5. Xử trí
	4

	8
	Nhiễm khuẩn bệnh viện ở các đơn vị hồi sức

1. Khái niệm, ảnh hưởng nhiễm khuẩn bệnh viên

2. Nguyên nhân gây nhiễm trùng bệnh viện

3. Các nhiễm trùng bệnh viện thường gặp và tác nhân vi sinh.

4. Kiểm soát nhiễm trùng và các biện pháp phòng ngừa
	2

	9
	Suy thận cấp và lọc máu ngoài thận

1. Khái niệm, phân loại

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

4.1.  Điều trị nội khoa

4.2.  Lọc máu ngoài thận

5. Tiên lượng, dự phòng
	2

	
	Tổng cộng
	15

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


12.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn
	1

	2 
	Thực hành Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm
	1

	3 
	Thực hành Cấp cứu trụy tim mạch
	2

	4 
	Thực hành vận hành máy thở
	1

	5 
	Thực hành điều chỉnh nước điện giải
	1

	6 
	Thảo luận case study suy hô hấp cấp tiến triển
	2

	7 
	Thảo luận case study sốc nhiễm khuẩn 
	1

	8 
	Thảo luận case study suy thận cấp có lọc máu
	1

	9 
	Thảo luận case study bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu
	1

	10 
	Thảo luận case study khó thở cấp tiến triển
	1

	11 
	Thảo luận case study suy đa phủ tạng
	1

	12 
	Thực hành cấp cứu sốc phản vệ
	1

	13 
	Thảo luận về nhiễm khuẩn bệnh viện
	1

	
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: Thuyết trình

- Lâm sàng: Thảo luận ca bệnh, thực hành kỹ năng trên người bệnh

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Máy chiếu Projector, video, ca bệnh, bảng kiểm

15. Đánh giá

	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	3 
	1
	1
	60’
	KT1 x 0,2 + GK x 0,3 + Thi x 0,5


Trong đó:

 - Kiểm tra thường xuyên: 1 bài kiểm tra tự luận
 - Kiểm tra giữa kỳ: 1 bài kiểm tra trên bệnh nhân hoặc case study hoặc 1 bài thi bệnh án
 - Thi kết thúc học phần: tự luận
16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập: Bài giảng chứng chỉ hồi sức cấp cứu dành cho học viên sau đại học (lưu hành nội bộ).

16.2. Tài liệu tham khảo
1. Vũ Văn Đính (2003), Hồi sức cấp cứu, NXB Y học

2. Nguyễn Đạt Anh, Đặng Quốc Tuấn (2012), Hồi sức cấp cứu, NXB Y học

3. Goldfransk toxicologic Emergencies (2014), McGraw- Hill Professional

4. Marin H. Kollef, Nguyên Đạt Anh (Dịch) (2012) Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo phác đồ. NXN KHKT
5. Poket ICU (2013), LWW 

6. Emergency Medicine (2014), LWW

17. Lịch học

17.1. Lịch học lý thuyết  

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1. Ngừng tuần hoàn
	4
	TS Nguyễn Trong Hiếu
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 2. Suy hô hấp cấp
	4
	TS Phạm Kim Liên
	

	2
	Bài 3. Shock
	4
	TS Nguyễn Trong Hiếu
	

	
	Bài 4. Hội chứng suy đa phủ tạng
	2
	PGS. TS. Dương H. Thái


	

	3
	Bài 5. Điều chỉnh rối loạn nước,. điện giải, thăng bằng toan, kiềm
	6
	
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Bài 6. Cơn tăng huyết áp
	2
	TS Nguyễn Trong Hiếu
	

	
	Bài 7. Hội chứng khó thở cấp tiến triển
	4


	TS Phạm Kim Liên
	

	5
	Bài 8. Nhiễm khuẩn bệnh viện ở các đơn vị hồi sức
	2
	PGS. TS. Dương H. Thái


	

	
	Bài 9. Suy thận cấp và lọc máu ngoài thận
	2
	PGS.TS Nguyễn T. Dũng
	


17.2. Lịch học  thực hành 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn
	1
	TS Nguyễn Trọng Hiếu


	Kiến tập và thực hành trên người bệnh

Thảo luận case study

	2
	Thực hành Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm
	1
	NCS Vũ Tiến Thăng


	

	
	Thực hành Cấp cứu trụy tim mạch
	2
	TS Phạm Kim Liên
	

	3
	Thực hành vận hành máy thở
	1
	NCS Vũ Tiến Thăng
	

	
	Thảo luận case study suy hô hấp cấp tiến triển
	2
	TS Phạm Kim Liên


	

	4
	Thực hành điều chỉnh nước điện giải
	1
	PGS. TS Dương Hồng Thái


	

	
	Thảo luận case study sốc nhiễm khuẩn 
	1
	NCS Vũ Tiến Thăng
	Kiến tập và thực hành trên người bệnh

Thảo luận case study

	
	Thảo luận case study suy thận cấp có lọc máu
	1
	PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng
	

	5
	Thảo luận case study bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu
	1
	TS Nguyễn Trọng Hiếu
	

	
	Thảo luận case study khó thở cấp tiến triển
	1
	NCS Vũ TiếnThăng 


	

	
	Thảo luận case study suy đa phủ tạng
	1
	TS Phạm Kim Liên


	

	
	Thực hành cấp cứu sốc phản vệ 
	1
	NCS Vũ Tiến Thăng
	

	
	Thảo luận về nhiễm khuẩn bệnh viện
	1
	PGS. TS Dương Hồng Thái
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. Mã số học phần: CHAN213

2. Tên học phần:  Chẩn đoán hình ảnh (Radiology)
3. Số ĐVHT (LT/TH): 3 (2/1)

4. Đối tượng đào tạo: Chuyên  khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

5. Năm học: 2016- 2017

6. Giảng viên phụ trách: Ths Hoàng Văn Tăng

7. Cán bộ tham gia giảng:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Hoàng Văn Tăng
	Thạc sĩ
	GV cơ hữu

	2
	Lê Anh Đức
	Thạc sĩ
	GV cơ hữu

	3
	Nguyễn Văn Kiên
	Thạc sĩ
	GV cơ hữu

	4
	Nguyễn Trường Giang
	Tiến sĩ
	GV thỉnh giảng

	5
	Nguyễn Hồng Thanh
	Chuyên khoa cấp II
	GV thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

8.1. Kiến thức
- Mô tả được hình ảnh giải phẫu X quang, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT).

- Mô tả và phân tích được các bệnh lý của một số cơ quan trong cơ thể trên phim chụp X quang, siêu âm và CT.

8.2. Kỹ năng
- Áp dụng được các ưu điểm của từng phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong chỉ định thăm khám.

- Chẩn đoán được một số bệnh lý thông thường trên phim chụp X quang thường quy, siêu âm và CT.

8.3. Thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý ở các cơ quan.

9. Mô tả học phần
Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh cũng phát triển rất mạnh mẽ nhờ có sự hỗ trợ của các hệ thống máy móc thăm khám ngành càng hiện đại. Ngày nay chẩn đoán hình ảnh phát triển theo hai hướng, chẩn đoán dựa trên hình ảnh và can thiệp chẩn đoán hình ảnh. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh ngày nay đã góp phần rất lớn trong chẩn đoán các loại bệnh lý từ tổn thương thực thể đến chức năng; can thiệp chẩn đoán hình ảnh đã đem lại hiệu quả điều trị cao như nút mạch các khối u, điều trị các dị dạng mạch máu, nút mạch trước mổ … đã được các nhà khoa học trên thế giới ghi nhận.
10.  Phân bố thời gian giảng dạy: 3(15-15-8)/ 2 tuần

11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện 

 Học viên đã  học qua các môn: Giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, mô phôi.
11.2. Yêu cầu của học phần: Hai mức độ

+ Mức độ 1: Mô tả được các tổn thương cơ bản trên phim chụp: Hô hấp, tim mạch, tiết niệu, cấp cứu bụng, tử cung-vòi trứng (do bốc thăm ngẫu nhiên).

+ Mức độ 2: Chẩn đoán được bệnh lý trên phim chụp: Hô hấp, tim mạch, tiết niệu, cấp cứu bụng, tử cung vòi trứng (do bốc thăm ngẫu nhiên), đề xuất những thăm khám bổ xung (Nếu chưa đủ điều kiện chẩn đoán).
12.  Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	11
	 Bài 1:  Các phương pháp CĐHA

1.1. X quang thường quy

1.2. Siêu âm

1.3. Chụp cắt lớp vi tính (CT)

1.4. Chụp mạch máu
	4

	22
	Bài 2: CĐHA  Hô hấp – tim mạch

2.1. X quang tim - phổi

2.1.1. Nhận định phim X quang tim phổi chuẩn

2.1.2. Các tổn thương mờ nhu mô phổi

2.1.3. Các tổn thương quá sáng trên phim phổi

2.1.4. Phối hợp giữa tổn thương mờ và quá sáng

2.1.5. Các bệnh lý tim mạch

2.1.6. Hình ảnh CT các bệnh lý phổi
	7

	33
	Bài 3: CĐHA Hệ thống xoang 

3.1. X quang xoang (Hirtz - Plondeau)

3.2. Chụp cắt lớp vi tính xoang
	5

	44
	Bài 4: CĐHA Tai xương chũm

4.1.  X quang Schuller

4.2. Chụp cắt lớp vi tính tai – xương đá
	7

	55
	Bài 5: Chẩn đoán hình ảnh xương khớp và vùng cổ

5.1. Các tổn thương cơ bản xương khớp 

5.2. Hình ảnh CT họng hầu

5.3. Hình ảnh CT vùng cổ

5.4. MRI vùng cổ
	7

	
	Tổng số
	30


12.2. Thực hành 

	TT
	NỘI DUNG
	SỐ

TIẾT

	1
	- Kiến tập thăm khám siêm âm, X quang và cắt lớp vi tính
	2

	2
	-  Đọc CT tai xương chũm
	2

	3
	- Đọc phim X quang tim phổi

- Đọc phim CT phổi
	2

	4
	- Siêu âm hệ mạch cảnh và phần mềm vùng cổ.
	2

	5
	- Đọc phim CT xoang
	1

	6
	- Đọc phim CT chấn thương sọ não
	1

	7
	- Đọc phim Hirtz - Plondeau
	1

	8
	- Thảo luận ca bệnh
	2


	9
	- Đọc phim MRI vùng cổ
	2


13. Phương pháp giảng

- Thuyết trình, thảo luận nhóm

- Thực hành đọc phim mẫu

14. Vật liệu giảng dạy
- Bảng, phấn viết, projecter, máy tính.

- Phim X quang, đèn đọc phim, máy siêu âm.

15. Đánh giá: tính một điểm kết thúc học phần.
	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	3 
	1
	1
	60’
	KT1 x 0,2 + GK x 0,3 + Thi x 0,5


16. Tài liệu học tập, tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên (2010).

2. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh,  Trường Đại học Y Hà nội (2009)
16.2. Tài liệu tham khảo

1. Điện quang lâm sàng - Hoàng Sử (1995)

2. Kỹ thuật X quang -  Nguyễn  Văn Hanh (1998)

3. Thực hành siêu âm – Nhà xuất bản y học  (2007)

4. Chẩn đoán hình ảnh tiết niệu – Bùi Văn Lệnh - Nhà xuất bản y học  (2009)

5. Siêu âm tổng quát – Phạm Minh Thông – Nhà xuất bản y học (2011)

6. X quang cắt lớp điện toán chẩn đoán phân biệt - F. A. Burgen - M. Kormano (2007).

7. Trang Website tham khảo: Radiology.org

17. Lịch học
17.1. Lý thuyết
	Tuần thứ
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	 Bài 1:  Các phương pháp CĐHA

1.1. X quang thường quy

1.2. Siêu âm

1.3. Chụp cắt lớp vi tính (CT)

1.4. Chụp mạch máu
	4
	Ths. Hoàng Văn Tăng
	Thuyết trình, Thảo Luận (TL)

	
	Bài 2: CĐHA  Hô hấp – tim mạch

2.1. X quang tim - phổi

2.2. Nhận định phim X quang tim phổi chuẩn

2.3. Các tổn thương mờ nhu mô phổi

2.4. Các tổn thương quá sáng trên phim phổi

2.5. Phối hợp giữa tổn thương mờ và quá sáng

2.6. Các bệnh lý tim mạch

2.7. Hình ảnh CT các bệnh lý phổi
	7
	TS. Nguyễn Trường Giang
	Thuyết trình, TL

	
	Bài 3: CĐHA Hệ thống xoang 

3.1. X quang xoang (Hirtz - Plondeau)

3.2. Chụp cắt lớp vi tính xoang
	5
	BSCKII. Nguyễn Hồng Thanh
	Thuyết trình, TL

	2
	Bài 4: CĐHA Tai xương chũm

4.1.  X quang Schuller

4.2. Chụp cắt lớp vi tính tai – xương đá
	7
	Bs. Lê Anh Đức
	Thuyết trình, TL

	
	Bài 5: Chẩn đoán hình ảnh xương khớp và vùng cổ

5.1. Các tổn thương cơ bản xương khớp 

5.2. Hình ảnh CT họng hầu

5.3. Hình ảnh CT, MRI vùng cổ
	7
	Ths. Nguyễn Văn Kiên
	Thuyết trình, TL

	
	Tổng số
	30
	
	


17.2. Thực hành
	Tuần thứ
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng Viên
	Hình thức học

	1


	- Kiến tập thăm khám siêm âm, X quang và cắt lớp vi tính
	2
	Ths. Hoàng Văn Tăng
	Thực hành BV

	
	- Đọc phim CT tai xương chũm
	2
	Ths. Nguyễn Văn Kiên
	Thực hành  BV

	
	- Đọc phim X quang tim phổi

- Đọc phim CT phổi
	2
	TS. Nguyễn Trường Giang
	Thực hành  BV

	
	- Siêu âm hệ mạch cảnh và phần mềm vùng cổ
	2
	Bs. Lê Anh Đức
	Thực hành  BV

	2


	- Đọc phim x quang Hirtz - Plondeau
	1
	Ths. Nguyễn Văn Kiên
	Thực hành  BV

	
	- Đọc phim CT chấn thương sọ não
	1
	Ths. Hoàng Văn Tăng
	Thực hành  BV

	
	- Đọc phim CT xoang
	1
	Ths. Hoàng Văn Tăng
	Thực hành  BV

	
	- Đọc phim CT phần mềm vùng cổ

- Thảo luận ca bệnh
	2
	TS. Nguyễn Trường Giang
	TL. nhóm

	
	- Đọc phim MRI phần mềm vùng cổ


	2
	BSCKII. Nguyễn Hồng Thanh
	Thực hành  BV

	
	Tổng số
	15
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


C. Môn chuyên ngành

C1. Phần bắt buộc

CẤP CỨU TAI MŨI HỌNG
1. Mã số môn học/học phần: CAPC2210 
2. Tên học phần: Cấp cứu Tai mũi họng.

3. Số ĐVHT (LT/TH): 10 (4/6).




4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng.


5. Năm học: Áp dụng từ năm học 2016 - 2017.




6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Trần Duy Ninh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	Stt
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng

	1.
	Trần Duy Ninh
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	2.
	Nguyễn Khắc Hùng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	3.
	Nguyễn Công Hoàng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	4.
	Nguyễn Duy Dương
	Tiến sĩ
	Giảng viên thỉnh giảng

	5
	Trần Công Hòa
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ
	Giảng viên thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng:

8.1. Kiến thức
- Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành sâu trong chẩn đoán, điều trị và đề phòng các Cấp cứu trong Tai mũi họng.

- Giải thích được mối liên quan của các Cấp cứu trong Tai mũi họng với bệnh lý các cơ quan khác. 

8.2. Kỹ năng

- Chẩn đoán và xử trí  thành thạo các Cấp cứu trong Tai mũi họng. 

- Thực hiện thành thạo các thủ thuật, phẫu thuật thông thường và thực hiện được một số phẫu thuật chuyên sâu về Cấp cứu trong Tai mũi họng. .
8.3. Thái độ

Nhận thức được các Cấp cứu trong Tai mũi họng rất thường gặp, thường gây ra những những biến chứng hoặc di chứng nặng nề và có thể dẫn tới tử vong, do đó cần phải được phòng bệnh, chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.

9. Mô tả học phần 

Học phần Bệnh học Cấp cứu trong Tai mũi họng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về những Cấp cứu trong Tai mũi họng thường gặp bao gồm nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán và phương pháp xử trí. Trong học phần thực hành, học viên được thực hành một số kỹ thuật cơ bản xử trí những Cấp cứu trong Tai mũi họng thường gặp. Học viên được thực hành phân tích các kết quả cận lâm sàng, chẩn đoán và ra quyết định xử trí những Cấp cứu Tai mũi họng thường gặp. 

10. Phân bố thời gian

Lý thuyết: 4(6-6-6)/7 tuần

Thực hành: 6 (6-8-6)/9 tuần 

Thi kết thúc học phần: tuần thứ 10

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện 

Học viên đã học xong học phần cơ sở và hỗ trợ. 

11.2. Yêu cầu

Kết thúc thời gian thực hành, học viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng theo bảng dưới đây:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC KĨ NĂNG THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Số lần

thực hiện 
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Xử trí chấn thương tai ngoài
	3
	
	
	x

	2
	Xử trí chấn thương tai giữa
	2
	
	
	x

	3
	Xử trí chấn thương xương thái dương
	3
	
	x
	

	4
	Thực hành nhét meche mũi trước, nhét meche mũi sau, Merocell.
	5
	
	
	x 

	5
	Thực hành nâng xương chính mũi
	3
	
	
	x

	6
	Nội soi cầm máu mũi
	2
	
	x
	

	7
	Kiến tập kỹ thuật nút mạch
	2
	x
	
	

	8
	Xử trí chấn thương mũi xoang
	3
	
	x
	

	9
	Lấy dị vật họng, hạ họng
	10
	
	
	x

	10
	Soi thực quản lấy dị vật
	5
	
	
	x

	11
	Phẫu thuật mở cạnh cổ
	2
	
	x
	

	13
	Chẩn đoán và xử trí dị vật đường thở
	3
	
	
	x

	14
	Khám, phát hiện và xử trí chảy máu sau cắt amidan.
	5
	
	
	x

	15
	Mở khí quản
	5
	
	x
	

	16
	 Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân điếc đột ngột
	5
	
	
	x

	17
	Khám, chẩn đoán, tham gia xử trí và theo dõi bệnh nhân viêm mủ quanh họng
	2
	
	
	x

	18
	Làm bệnh án
	8
	
	
	x


12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	 Bài 1: Chấn thương tai

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Chấn thương tai ngoài

3.2. Chấn thương tai giữa

3.3. Chấn thương xương thái dương

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	6

	2
	Bài 2: Chấn thương mũi xoang

1. Nguyên nhân

2. Giải phẫu bệnh lý

3. Vỡ xoang hàm đơn giản

4. Vỡ xoang hàm kèm theo vỡ khối xương mặt

5. Vỡ xoang hàm có mất chất

6. Vỡ xoang trán

7. Chấn thương do áp lực ở xoang
	6

	3
	Bài 3: Chấn thương họng – thanh quản

1. Vỡ thanh quản kín

1.1. Nguyên nhân

1.2. Giải phẫu bệnh lý

1.3. Triệu chứng

1.4. Các thể lâm sàng

1.5. Điều trị

2. Chấn thương hở của thanh quản và khí quản

2.1. Nguyên nhân

2.2. Giải phẫu bệnh học

2.3. Triệu chứng

2.4. Diễn biến và tiên lượng

2.5. Các thể lâm sàng

2.6. Rối loạn chức năng nói

2.7. Liệt thần kinh sọ

2.8. Điều trị
	6

	4
	Bài 4: Khó thở thanh quản

1.  Đặc điểm giải phẫu và sinh lý

1.1. Đặc điểm giải phẫu thanh quản

1.2. Sinh lý thanh quản

2. Nguyên nhân khó thở thanh quản

2.1. Do viêm nhiễm ở thanh quản

2.2. Do dị vật đường thở  

2.3. Do mềm sụn thanh quản 

2.4. Do các khối u 

2.5. Do chấn thương 

2.6. Do liệt thanh quản

2.7. Các nguyên nhân khác

3. Đặc điểm và phân độ khó thở thanh quản

3.1. Những đặc điểm chính

3.2. Những đặc điểm phụ

3.3. Chia độ khó thở thanh quản

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt với các khó thở khác

5. Hướng xử trí

5.1. Nguyên tắc 


5.2. Xử trí cụ thể

6. Phòng bệnh
	6

	5
	Bài 5: Chảy máu mũi

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân toàn thân

2.2. Nguyên nhân tại chỗ

2.3. Không rõ nguyên nhân

3. Phân loại

3.1. Phân loại theo vị trí chảy máu

3.2. Phân loại theo mức độ chảy máu

4. Xét nghiệm cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán mức độ

6. Điều trị

6.1. Nguyên tắc

6.2. Cầm máu

6.3. Điều trị toàn thân

6.4. Điều trị nguyên nhân

7. Phòng bệnh
	6



	6
	Bài 6: Điếc đột ngột

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh

3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	6

	7
	Bài 7: Dị vật đường ăn

1. Khái niệm, dịch tễ học

1.1. Khái niệm

1.2. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi

2.1. Nguyên nhân

2.2. Yếu tố thuận lợi

3. Triệu chứng

3.1. Dị vật họng

3.2. Dị vật thực quản

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Giai đoạn đầu

5.2. Giai đoạn viêm nhiễm

5.3. Giai đoạn biến chứng

6. Phòng bệnh
	6

	8
	Bài 8: Dị vật đường thở

1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Tính chất dị vật

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.1.1. Hội chứng xâm nhập

4.1.2. Dị vật thanh quản

4.1.3. Dị vật khí quản

4.1.4. Dị vật phế quản

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4.2.1. Hình ảnh X quang

4.2.2. Soi thanh khí phế quản

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

7. Phòng bệnh
	     6

	9
	Bài 9: Chảy máu sau phẫu thuật amidan

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán

4. Xử trí

5. Phòng bệnh
	6

	10
	Bài 10: Viêm mủ quanh họng

1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán

4. Xử trí

5. Phòng bệnh
	6

	
	Tổng số
	60


12.2. Lâm sàng

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Xử trí chấn thương tai
	6

	2
	Xử trí chảy máu mũi
	6

	3
	Xử trí chấn thương mũi xoang
	6

	4
	Xử trí chấn thương họng - thanh quản
	6

	5
	Xử trí khó thở thanh quản
	6

	6
	Mở khí quản
	6

	7
	Soi thanh khí phế quản gắp dị vật
	8

	8
	Soi thực quản gắp dị vật
	8

	9
	Mở cạnh cổ 
	8

	10
	Ca bệnh điếc đột ngột
	6

	11
	Ca bệnh dị vật đường ăn
	6

	12
	Ca bệnh dị vật đường thở
	6

	13
	Ca bệnh chảy máu sau cắt amidan
	6

	14
	Ca bệnh viêm mủ quanh họng
	6

	
	Tổng số
	90


13. Phương pháp giảng dạy

         - Thuyết trình/Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ, đi buồng, bình bệnh án.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật, video nội soi chẩn đoán, nội soi can thiệp

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0. 
15.1. Lý thuyết  

- Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận hoặc viết chuyên đề

- Phần lý thuyết có 3 bài kiểm tra (hai bài thường xuyên và một bài giữa kỳ), kiểm tra vào tuần thứ 5, tuần thứ 7, và một bài thi kết thúc học phần vào tuần thứ 10.

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	4
	2
	1
	90’
	KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0.3 + Thi x 0.5


15.2. Lâm sàng 

Các điểm thành phần bao gồm:
- Điểm bệnh án

- Điểm chỉ tiêu lâm sàng

- Điểm thi kết thúc học phần: (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Thi kết thúc học phần thực hành
	Cách tính điểm học phần

	6
	(Kỹ năng + tình huống)/2
	((Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + Thi KTHP TH)/2


16. Tài liệu học tập và tham khảo 

1.  Nguyễn Đình Bảng (1998),  Bài giảng Tai Mũi Họng,  Nhà xuất bản Y học.

2. Frank Netter MD (1996), ATLAS giải phẫu người, Nhà xuất bản Y học.

3.  Ngô Ngọc Liễn (2006),  Giản yếu Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Y học.

5.  Nhan Trừng Sơn (2008), Tai mũi họng, Quyển 1, Nhà xuất bản Y học.

6. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành, Tập II, Nhà xuất bản Y học. 

7. Jonas T. Johnson and Clark A. Rosen (2014), Baileys Head and Neck Surgery Otolaryngology Fifth edition Volume one, Wolters Kluwer Lippicot Williams Wilkins.

8. James B.Snow JR.,MD, FACS; P.Ashley Wackym, MD, FACS, FAAP (2009), Ballenger’s  Otolaryngology - Head and Neck Surgery 17th edition, DC Decker Inc.

9. K.J. Lee (2003), Esential Otolaryngology Head & Neck SurgeryEsential Otolaryngology Head & Neck Surgery,  McGraw – Hill.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài: Chấn thương tai
	6
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài: Chấn thương mũi xoang 
	3
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	2


	Bài: Chấn thương mũi xoang ( tiếp)
	3
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài: Chấn thương họng – thanh quản 
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng


	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	3
	Bài: Khó thở thanh quản
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài: Chảy máu mũi  
	3
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	    4


	Bài: Chảy máu mũi (tiếp)
	3
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài: Điếc đột ngột  

	6


	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	5
	Bài: Dị vật đường ăn
	6
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài: Dị vật đường thở 
	3
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	6
	Bài: Dị vật đường thở (tiếp)
	3
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài: Chảy máu sau phẫu thuật amidan
	6
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	7
	Bài: Viêm mủ quanh họng 
	6
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	Tổng cộng
	60
	
	


17.2.Thực hành 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Xử trí chấn thương tai
	6
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	
	Xử trí chấn thương mũi xoang
	4
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	2


	Xử trí chấn thương mũi xoang (tiếp)
	2
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Xử trí chấn thương họng - thanh quản
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng


	

	
	Xử trí khó thở thanh quản
	2
	TS. Nguyễn Khắc Hùng


	

	3


	Xử trí khó thở thanh quản (tiếp)
	4
	TS. Nguyễn Khắc Hùng


	

	
	Mở khí quản
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng


	

	4
	Xử trí chảy máu mũi
	      6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	
	Soi thanh khí phế quản gắp dị vật
	4
	TS. Nguyễn Công Hoàng


	

	5
	Soi thanh khí phế quản gắp dị vật (tiếp)
	4
	TS. Nguyễn Công Hoàng


	

	
	Soi thực quản gắp dị vật
	      6
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	6


	Soi thực quản gắp dị vật (tiếp)
	      2
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Mở cạnh cổ
	      8
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	7
	Ca bệnh điếc đột ngột
	      6
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	
	Ca bệnh dị vật đường ăn
	      4
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	8
	Ca bệnh dị vật đường ăn (tiếp)
	      2
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Ca bệnh dị vật đường thở
	     6
	TS. Nguyễn Công Hoàng


	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	
	Ca bệnh chảy máu sau cắt amidan
	     2
	TS. Nguyễn Công Hoàng


	

	9
	Ca bệnh chảy máu sau cắt amidan (tiếp)
	     4  
	TS. Nguyễn Công Hoàng


	

	
	Ca bệnh viêm mủ quanh họng
	     6
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	10
	Thi kết thúc học phần
	
	PGS.TS Trần Duy Ninh 

TS. Nguyễn Khắc Hùng
	Thi thực hành trên bệnh nhân

	Tổng số
	90
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


BỆNH HỌC TAI - XƯƠNG THÁI DƯƠNG
1. Mã số học phần: TAIX2210 
2. Tên học phần: Bệnh học Tai - Xương thái dương


3. Số ĐVHT (LT/TH): 10 (4/6).




4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng.


5. Năm học: Áp dụng từ năm học 2016 - 2017.




6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Trần Duy Ninh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng

	1.
	Trần Duy Ninh
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	2.
	Nguyễn Khắc Hùng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	3.
	Nguyễn Công Hoàng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	4.
	Lương Hồng Châu
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ
	Giảng viên thỉnh giảng

	5
	Đoàn Thị Hồng Hoa
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ
	Giảng viên thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần 

Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng:

8.1. Kiến thức
- Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành sâu trong chẩm đoán, điều trị và đề phòng các bệnh lý Tai - Xương thái dương.

- Giải thích được mối liên quan của các bệnh lý Tai - Xương thái dương với bệnh lý các cơ quan khác. 

8.2. Kỹ năng

-  Chẩn đoán và điều trị nội khoa thành thạo các bệnh lý về Tai - Xương thái dương.

- Thực hiện thành thạo các phẫu thuật thông thường và thực hiện được một số phẫu thuật chuyên sâu về Tai - Xương thái dương.
8.3. Thái độ

Nhận thức được các bệnh lý Tai - Xương thái dương rất thường gặp, thường gây ra những những biến chứng hoặc di chứng nặng nề và có thể dẫn tới tử vong, do đó cần phải được phòng bệnh, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

9. Mô tả học phần 

Học phần Bệnh học Tai - Xương thái dương nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về những bệnh lý của Tai - Xương thái dương thường gặp bao gồm nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán và phương pháp điều trị. Trong học phần thực hành, học viên được thực hành một số kỹ thuật cơ bản xử trí những tình trạng cấp cứu và phẫu thuật về bệnh lý Tai - Xương thái dương thường gặp như: Các biến chứng nội sọ do tai, zona tai, lao tai…Học viên được thực hành phân tích các kết quả cận lâm sàng, chẩn đoán và ra quyết định điều trị những bệnh lý Tai - Xương thái dương thường gặp. 

10. Phân bố thời gian

Lý thuyết: 4(6-6-6)/7 tuần

Thực hành: 6 (6-8-6)/9 tuần 

Thi kết thúc học phần: tuần thứ 10

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện 

Học viên đã học xong học phần cơ sở và hỗ trợ. 

11.2. Yêu cầu 

Kết thúc thời gian thực hành, học viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng theo bảng dưới đây:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC KĨ NĂNG THỰC HÀNH

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Phẫu thuật mở sào bào thượng nhĩ
	5
	
	
	x

	2
	Tham gia phẫu thuật mở sào bào thượng nhĩ vá nhĩ
	5
	
	x
	

	3
	Tham gia phẫu thuật tiệt căn xương chũm và Phẫu thuật tiệt can xương chũm cải biên
	5
	
	x
	

	4
	Tham gia phẫu thuật tai xương chũm trong các biến chứng nội sọ do tai 
	3
	x
	
	

	5
	Kiến tập phẫu thuật chỉnh hình tai giữa tuýp I, II, III, IV
	2
	x
	
	

	6
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân zona tai 
	5
	
	x
	

	7
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân viêm màng não do tai
	2
	
	x
	

	8
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân áp xe não do tai 
	2
	
	x
	

	9
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân viêm tắc tĩnh mạch bên
	2
	
	x
	

	10
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân viêm mê nhĩ do tai.
	2
	
	x
	

	11
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân liệt mặt do tai
	3
	
	x
	

	12
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân xốp xơ tai
	3
	
	x
	

	13
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân u thần kinh thính giác
	2
	
	x
	

	14
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân mắc các hội chứng mê nhĩ 
	5
	
	x
	

	15
	Làm bệnh án
	8
	
	
	x


12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	 Bài 1: Zona tai 

1. Triệu chứng

2. Tiến triển

3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

4. Chẩn đoán thể lâm sàng

4.1. Thể không đầy đủ

4.2. Thể có tổn thương dây VIII (Zona tai toàn phần của Sircard)

4.3. Thể phối hợp

5. Điều trị
	5

	2
	Bài 2: Viêm màng não do tai

1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2. Triệu chứng

3. Tiên lượng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị 

6. Phòng bệnh
	6

	3
	Bài 3: Áp xe não do tai 

1. Đại cương

2. Nguyên nhân và bệnh sinh

3. Giải phẫu bệnh học

3.1. Đặc điểm

3.2. Quá trình hình thành áp xe

4. Triệu chứng

4.1. Giai đoạn mở đầu

4.2. Giai đoạn tiềm tàng

4.3. Giai đoạn toàn phát

4.4. Giai đoạn cuối cùng

5. Các thể lâm sàng

5.1. Trong áp xe đại não

5.2. Trong áp xe tiểu não

6. Tiên lượng

7. Chẩn đoán

7.1. Chẩn đoán xác định

7.2. Chẩn đoán phân biệt

8. Điều trị

8.1. Giai đoạn cấp tính

8.2. Giai đoạn bán cấp

8.3. Giai đoạn bọc xơ

9. Phòng bệnh
	6

	4
	Bài 4: Viêm tắc tĩnh mạch bên

1. Nguyên nhân

2. Bệnh sinh

3. Giải phẫu bệnh lý

4. Vi trùng

5. Triệu chứng

5.1. Giai đoạn bắt đầu

5.2. Giai đoạn toàn phát

6. Diễn biến và biến chứng

7. Thể lâm sàng

7.1. Viêm nghẽn tĩnh mạch không có nhiễm trùng huyết

7.2. Ở trẻ em

7.3. Ở hài nhi

7.4. Viêm chung quanh tĩnh mạch bên

8. Chẩn đoán

9. Điều trị

9.1. Điều trị bằng phẫu thuật

9.2. Điều trị nội khoa

10. Phòng bệnh
	6

	5
	Bài 5: Viêm mê nhĩ do tai

1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

1.1. Trong viêm tai cấp tính

1.2. Trong viêm tai mạn tính

2. Triệu chứng

2.1. Hội chứng phá hủy toàn bộ mê nhĩ

2.2. Hội chứng ức chế mê nhĩ không toàn bộ

2.3. Thương tổn mê nhĩ từng phần

3. Các thể lâm sàng

3.1 Trong viêm tai cấp tính

3.2. Trong viêm tai mạn tính

3.3. Thể có biến chứng

4. Chẩn đoán

5. Tiên lượng

6. Điều trị

6.1. Viêm mê nhĩ do viêm tai cấp tính

6.2. Viêm mê nhĩ do viêm xương chũm cấp tính

6.3. Viêm mê nhĩ do viêm tai xương chũm mạn tính
	6

	6
	Bài 6: Liệt mặt do tai

1. Giải phẫu

2. Nguyên nhân

2.1. Viêm tai cấp tính

2.2. Viêm tai mạn tính

2.3. Phẫu thuật tai

2.4. Lao tai

2.5. Giang mai tai

2.6. Zôna tai

2.7. U dây thần kinh số VIII

2.8. Vỡ xương đá

3. Triệu chứng

3.1. Rối loạn vận động 

3.2. Rối loạn cảm giác 

3.3. Rối loạn vị giác 

3.4. Rối loạn phó giao cảm và xuất tiết 

3.5. Rối loạn phản xạ 

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định.

4.2. Chẩn đoán phân biệt.

4.3. Chẩn đoán định khu

5. Điều trị
	6

	7
	Bài 7: Xốp xơ tai

1. Nguyên nhân   

2. Triệu chứng

2.1. Giai đoạn đầu

2.2. Giai đoạn toàn phát

2.3. Giai đoạn cuối

3. Các thể lâm sàng

3.1. Thể xốp xơ

3.2. Thể phối hợp

3.3. Bệnh Lostein

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Điều trị nội khoa

5.2. Điều trị ngoại khoa

5.3. Đeo máy trợ thính

5.4. Đọc môi
	6

	8
	Bài 8: U thần kinh thính giác

1. Đại cương

1.1. Cấu trúc

1.2. Vị trí

2. Triệu chứng

2.1. Giai đoạn đầu (giai đoạn loa đạo - tiền đình)

2.2. Giai đoạn rõ rệt (giai đoạn thần kinh)

2.3. Giai đoạn 3 (giai đoạn tăng áp lực nội sọ)

2.4. Giai đoạn cuối

3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị
	6

	9
	Bài 9: Các hội chứng mê nhĩ

1. Hội chứng ngoại biên trong mê nhĩ

2. Hội chứng mê nhĩ toàn bộ

2.1. Thể phá hủy

2.2.Thể kích thích

3. Hội chứng mê nhĩ phân ly

3.1. Hội chứng tiền đình thể phá hủy 

3.2. Hội chứng tiền đình thể kích thích

3.3. Hội chứng ốc tai (hội chứng loa đạo)

4. Hội chứng Meniere

4.1. Chóng mặt 

4.2. Ù tai 

4.3. Điếc 

4.4. Soi tai

4.5. Khám tiền đình 

4.6. Đo thính lực

5. Chứng ngoại biên sau mê nhĩ

6. Hội chứng mê nhĩ trung ương

7. Vị trí của tổn thương

8. Bản chât của tổn thương
	8

	10 
	Bài 10: U ác tính ở tai

1. Tai ngoài

2. Tai giữa

2.1. Êpitelioma

2.2. Saccoma
	5

	
	Tổng số
	60


12.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật mở sào bào thượng nhĩ
	6

	2
	Phẫu thuật mở sào bào thượng nhĩ vá nhĩ
	6

	3
	Phẫu thuật tiệt căn xương chũm và Phẫu thuật tiệt can xương chũm cải biên
	7

	4
	Phẫu thuật tai xương chũm trong các biến chứng nội sọ do tai 
	7

	5
	Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa tuýp I, II, III, IV
	6

	6
	Ca bệnh zona tai 
	5

	7
	Ca bệnh viêm màng não do tai
	6

	8
	Ca bệnh áp xe não do tai 
	6

	9
	Ca bệnh viêm tắc tĩnh mạch bên
	6

	10
	Ca bệnh viêm mê nhĩ do tai.
	6

	11
	Ca bệnh liệt mặt do tai
	6

	12
	Ca bệnh xốp xơ tai
	6

	13
	Ca bệnh u thần kinh thính giác
	6

	14
	Ca bệnh mắc các hội chứng mê nhĩ 
	6

	15
	Ca bệnh u ác tính ở tai
	5

	Tổng số
	90


13. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình/Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ, đi buồng, bình bệnh án.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật, video nội soi chẩn đoán, nội soi can thiệp

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0. 
15.1. Lý thuyết  

- Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận hoặc viết chuyên đề

- Phần lý thuyết có 3 bài kiểm tra (hai bài thường xuyên và một bài giữa kỳ), kiểm tra vào tuần thứ 5, tuần thứ 7, và một bài thi kết thúc học phần vào tuần thứ 10.

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	4
	2
	1
	90’
	KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0,3 + Thi x 0,5


15.2. Lâm sàng 

Các điểm thành phần bao gồm:
- Điểm bệnh án

- Điểm chỉ tiêu lâm sàng

- Điểm thi kết thúc học phần: (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Thi kết thúc học phần thực hành
	Cách tính điểm học phần

	6
	(Kỹ năng + tình huống)/2
	((Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + Thi KTHP TH)/2


16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập

1.  Bộ môn Tai mũi họng (2012), Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học.

2. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành, Tập II, Nhà xuất bản Y học. 

16.2. Tài liệu tham khảo

1.  Bộ Y tế (2012),  Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện chuyên ngành Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học
2. Frank Netter MD (1996), ATLAS giải phẫu người, Nhà xuất bản Y học.

3. Jonas T.Johnson and Clark A. Rosen (2014), Bailey,s Head and Neck Surgery Otolaryngology Fifth edition Volume one, Wolters Kluwer Lippicot Williams Wilkins.

4. James B.Snow JR.,MD, FACS; P.Ashley Wackym, MD, FACS, FAAP (2009), Ballenger’s  Otolaryngology - Head and Neck Surgery 17th edition, DC Decker Inc.

5. K.J. Lee (2003), Esential Otolaryngology Head & Neck SurgeryEsential Otolaryngology Head & Neck Surgery,  McGraw – Hill.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài: Viêm màng não do tai
	5
	PGS.TS Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm



	
	Bài: Áp xe não do tai
	4
	PGS.TS Trần Duy Ninh
	

	2
	Bài: Áp xe não do tai (Tiếp)
	2
	PGS.TS Đoàn Thị Hồng Hoa
	

	
	Bài: Viêm nghẽn tĩnh mạch bên
	6
	
	

	3
	Bài: Zona tai
	6
	PGS.TS Trần Duy Ninh


	

	
	Bài: Liệt mặt do tai
	3
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	4
	Bài: Liệt mặt do tai (tiếp)
	3
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	
	Bài: Viêm mê nhĩ do tai
	6
	PGS.TS Đoàn Thị Hồng Hoa
	

	5
	Bài: Xốp xơ tai
	6
	PGS.TS Lương Hồng Châu
	

	
	Bài: U thần kinh thính giác
	3
	PGS.TS Lương Hồng Châu
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm



	6
	Bài: U thần kinh thính giác (tiếp)
	3
	PGS.TS Lương Hồng Châu
	

	
	Bài : Các hội chứng mê nhĩ
	5
	PGS.TS Trần Duy Ninh
	

	7
	Bài : Các hội chứng mê nhĩ (tiếp)
	3
	PGS.TS Trần Duy Ninh
	

	
	Bài: U ác tính ở tai
	5
	PGS.TS Lương Hồng Châu
	

	Tổng cộng
	60
	
	


17.2. Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Phẫu thuật mở sào bào thượng nhĩ
	6
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	
	Phẫu thuật mở sào bào thượng nhĩ vá nhĩ
	4
	PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa
	

	2
	Phẫu thuật mở sào bào thượng nhĩ vá nhĩ (tiếp)
	2
	PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa
	

	
	Phẫu thuật tiệt căn xương chũm và Phẫu thuật tiệt  căn xương chũm cải biên
	7
	PGS.TS. Trần Duy Ninh


	

	
	Phẫu thuật tai xương chũm trong các biến chứng nội sọ do tai 
	1
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	3
	Phẫu thuật tai xương chũm trong các biến chứng nội sọ do tai (Tiếp)
	6
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa tuýp I, II, III, IV
	4
	PGS.TS. Lương Hồng Châu
	NCCB/Video/ Thảo luận Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	4
	Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa tuýp I, II, III, IV (Tiếp)
	2
	PGS.TS. Lương Hồng Châu
	

	
	Ca bệnh zona tai 
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	NCCB/Video/Thảo luận

	
	Ca bệnh viêm màng não do tai
	3
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	NCCB/Video/Thảo luận/Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

NCCB/Video/Thảo luận/Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	5
	Ca bệnh viêm màng não do tai (Tiếp)
	3
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	
	Ca bệnh áp xe não do tai 
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	
	Ca bệnh viêm tắc tĩnh mạch bên
	1
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	6
	Ca bệnh viêm tắc tĩnh mạch bên (Tiếp)
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Ca bệnh viêm mê nhĩ do tai.
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	7
	Ca bệnh viêm mê nhĩ do tai.(Tiếp)
	1
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Ca bệnh liệt mặt do tai
	6
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	

	
	Ca bệnh xốp xơ tai
	3
	PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa
	

	8
	Ca bệnh xốp xơ tai (Tiếp)
	3
	PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa
	

	
	Ca bệnh u dây thần kinh thính giác
	6
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Ca bệnh mắc các hội chứng mê nhĩ
	1
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	9
	Ca bệnh mắc các hội chứng mê nhĩ
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Ca bệnh u ác tính ở tai
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	10
	Thi kết thúc học phần
	
	PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa

TS. Nguyễn Khắc Hùng
	Thi thực hành trên bệnh nhân

	Tổng số
	90
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


BỆNH HỌC MŨI XOANG 
1. Mã số học phần: MUIX2210

2. Tên học phần: Bệnh học Mũi - Xoang


3. Số ĐVHT (LT/TH): 10 (4/6).



4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng


5. Năm học: Áp dụng từ năm học 2016-2017




6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS Trần Duy Ninh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1.
	Nguyễn Khắc Hùng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	2.
	Trần Duy Ninh
	Phó Giáo sư - Tiến sỹ
	Giảng viên cơ hữu

	3.
	Nguyễn Công Hoàng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	4.
	Võ Thanh Quang
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ 
	Giảng viên thỉnh giảng

	5.
	Lê Minh Kỳ
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ 
	Giảng viên thỉnh giảng

	6
	Trần Công Hòa
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ 
	Giảng viên thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần
8.1. Kiến thức
- Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành sâu trong chẩn đoán, điều trị và đề phòng các bệnh lý Mũi - Xoang.

- Giải thích được mối liên quan của bệnh lý Mũi - Xoang với bệnh lý các cơ quan khác. 

8.2. Kỹ năng

- Chẩn đoán và điều trị nội khoa thành thạo các bệnh lý về Mũi - Xoang.

- Thực hiện thành thạo các phẫu thuật thông thường và thực hiện được một số phẫu thuật chuyên sâu về Mũi - Xoang.
8.3. Thái độ
Nhận thức được các bệnh lý Mũi - Xoang rất thường gặp, thường gây ra những những biến chứng hoặc di chứng nặng nề và có thể dẫn tới tử vong, do đó cần phải được phòng bệnh, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

9. Mô tả học phần 

Học phần Bệnh học Mũi - Xoang cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về những bệnh lý và một số cấp cứu Mũi - Xoang thường gặp bao gồm nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán và phương pháp điều trị. Trong học phần thực hành, học viên được thực hành một số kỹ thuật cơ bản trong điều trị những bệnh lý Mũi - Xoang thường gặp; thực hành điều trị nội khoa một số bệnh lý thuộc chuyên khoa sâu về Mũi - Xoang; được thực hành phân tích các kết quả cận lâm sàng, chẩn đoán và ra quyết định điều trị những bệnh lý Mũi - Xoang thường gặp. 

10. Phân bố thời gian
Lý thuyết: 4(6-6-6)/7 tuần

Thực hành: 6 (6-8-6)/9 tuần 

Thi kết thúc học phần: tuần thứ 10

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: 

Học viên đã học xong học phần cơ sở và hỗ trợ. 

11.2. Yêu cầu: 

Kết thúc thời gian thực hành, học viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng theo bảng dưới đây:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC KĨ NĂNG THỰC HÀNH

	Stt
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Thực hiện phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn mũi
	5
	
	
	x

	2
	Tham gia phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang (FESS)
	5
	
	x
	

	3
	Tham gia phẫu thuật mở cạnh mũi
	2
	
	x
	

	4
	Tham gia phẫu thuật mở xoang hàm
	2
	
	x
	

	5
	Tham gia phẫu thuật nội soi mở xoang hàm
	2
	
	x
	

	6
	Tham gia phẫu thuật mở xoang trán
	2
	
	x
	

	7
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân dị hình vách ngăn mũi
	5
	
	
	x

	8
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch
	10
	
	
	x

	9
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân polyp mũi - papilom mũi - u nang hố mũi
	5
	
	
	x

	10
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân là trẻ em bị viêm xoang
	
	
	
	x

	11
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân u lành tính ở xoang
	5
	
	x
	

	12
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân nhức đầu trong Tai mũi họng
	5
	x
	
	

	13
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân biến chứng của viêm mũi xoang
	5
	x
	
	

	14
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân ung thư hố mũi
	
	x
	
	

	15
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân ung thư sàng hàm
	
	x
	
	

	16
	Làm bệnh án
	8
	
	
	x


12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	1
	 Bài 1: Bệnh vách ngăn mũi
1. U máu

2. Áp xe vách ngăn

3. Thủng vách ngăn

4. Polyp chảy máu của vách ngăn

5. U sụn

6. Vẹo vách ngăn – Gai vách ngăn – Mào vách ngăn
	6

	2
	Bài 2: Viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch

1. Triệu chứng

1.1. Viêm mũi dị ứng có chu kỳ

1.2. Vlêm mũi dị ứng không có chu kỳ

2. Chẩn đoán

3. Điều trị

3.1. Điều trị cơn dị ứng bộc phát

3.2. Điều trị cục bộ

3.3. Điều trị bệnh dị ứng

3.4. Điều trị viêm mũi vận mạch

4. Phòng bệnh
	6

	3
	Bài 3: Polyp mũi - Papilom mũi - U nang hố mũi

1. Polyp mũi

1.1. Triệu chứng

1.2. Thể lâm sàng

1.3. Chẩn đoán

1.4. Điều trị

2. Papilom mũi

3. U nang hố mũi

3.1. U nang nhầy

3.2. U nang ở cuốn mũi
	6

	4
	Bài 4: Viêm xoang trẻ em

1. Sự phát triển của các xoang

2. Nguyên nhân

3. Viêm xoang cấp tính trẻ em

3.1. Viêm xoang sàng

3.2. Viêm xoang hàm

3.3. Viêm xoang trán

4. Viêm xoang mạn tính trẻ em

4.1. Viêm xoang hàm

4.2. Viêm xoang sàng

4.3. Viêm liên xoang
	8

	5
	Bài 5: U lành tính ở xoang

1. U xương

2. U nhày

3. U nang răng sinh

4. U nang chân răng
	6

	6
	Bài 6: Nhức đầu trong Tai mũi họng

1. Đại cương

2. Nhức đầu không liên quan đến Tai mũi họng

3. Nhức đầu có liên quan đến Tai mũi họng

3.1. Nhức đầu do mũi xoang

3.2. Nhức đầu do tai

3.3. Hội chứng cổ

4. Điều trị nhức đầu do Tai mũi họng
	8

	7
	Bài 7: Biến chứng của viêm mũi xoang

1. Viêm phế quản mạn tính hay lao phổi giả

2. Viêm họng mạn tính

3. Nhức đầu

4. Viêm đây thần kinh thị giác cầu nhãn cầu

5. Viêm tấy ổ mắt - Viêm mí mắt - Viêm túi lệ

6. Viêm cốt tủy

7. Viêm màng não

8. Viêm tắc tĩnh mạch

9. Apxe não - Viêm não
	8

	8
	Bài 8: Ung thư hố mũi

1. Triệu chứng

1.1. Giai đoạn khu trú

1.2. Giai đoạn lan rộng

2. Điều trị

3. Chẩn đoán
	6

	9
	Bài 9: Ung thư sàng hàm

1. Ung thư hạ tầng kiến trúc

1.1. Triệu chứng

1.2. Thể lâm sàng

1.3. Tiên lượng

2. Ung thư trung tầng kiến trúc

2.1. Triệu chứng

2.2. Thể lâm sàng

2.3. Chẩn đoán

2.4. Tiên lượng

3. Ung thư thượng tầng kiến trúc

3.1. Triệu chứng

3.2. Chẩn đoán phân loại

4. Điều trị
	6

	
	Tổng
	60


12.2. Lâm sàng

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn mũi
	6

	2
	Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang (FESS)
	6

	3
	Phẫu thuật mở cạnh mũi
	6

	4
	Phẫu thuật mở xoang hàm
	6

	5
	Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm
	6

	6
	Phẫu thuật mở xoang trán
	6

	7
	Ca bệnh dị hình vách ngăn mũi
	6

	8
	Ca bệnh viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch
	6

	9
	Ca bệnh polyp mũi - papilom mũi - u nang hố mũi
	6

	10
	Ca bệnh viêm xoang trẻ em
	6

	11
	Ca bệnh u lành tính ở xoang
	6

	12
	Ca bệnh nhức đầu trong Tai mũi họng
	6

	13
	Ca bệnh biến chứng của viêm mũi xoang
	6

	14
	Ca bệnh ung thư hố mũi
	6

	15
	Ca bệnh ung thư sàng hàm
	6

	
	Tổng số
	90


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình/Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy
- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0. 
15.1. Lý thuyết

- Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận hoặc viết chuyên đề

- Phần lý thuyết có 3 bài kiểm tra (hai bài thường xuyên và một bài giữa kỳ), kiểm tra vào tuần thứ 5, tuần thứ 7, và một bài thi kết thúc học phần vào tuần thứ 10.

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	4
	2
	1
	90’
	KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0,3 + Thi x 0,5


15.2. Lâm sàng 

Các điểm thành phần bao gồm:
- Điểm bệnh án

- Điểm chỉ tiêu lâm sàng

- Điểm thi kết thúc học phần: (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Thi kết thúc học phần thực hành
	Cách tính điểm học phần

	6
	(Kỹ năng + tình huống)/2
	((Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + Thi KTHP TH)/2


16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập
1. Bài giảng sau đại học Bệnh học mũi xoang. Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Dược Thái Nguyên

16.2. Tài liệu Tham khảo
1. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành, Tập I, Nhà xuất bản Y học. 

2. Jonas T.Johnson and Clark A. Rosen (2014), Bailey,s Head and Neck Surgery Otolaryngology Fifth edition Volume one, Wolters Kluwer Lippicot Williams Wilkins.

3. James B.Snow JR.,MD, FACS; P.Ashley Wackym, MD, FACS, FAAP (2009), Ballenger’s  Otolaryngology - Head and Neck Surgery 17th edition, DC Decker Inc.

4. K.J. Lee (2003), Esential Otolaryngology Head & Neck SurgeryEsential Otolaryngology Head & Neck Surgery,  McGraw – Hill.

17. Lịch học 

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức 

học

	1
	Bài: Polyp mũi - Papilom mũi - U nang hố mũi
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài: Viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch
	3
	PGS. TS. Trần Công Hòa
	

	2
	Bài: Viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch (tiếp)
	3
	PGS. TS. Trần Công Hòa
	

	
	 Bài: Bệnh vách ngăn mũi

	6
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	

	3
	Bài: Viêm xoang trẻ em
	8
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	4
	Bài: U lành tính ở xoang


	6
	PGS. TS. Võ Thanh Quang
	

	
	Bài: Ung thư hố mũi
	3
	PGS. TS. Lê Minh Kỳ
	

	5
	Bài: Ung thư hố mũi (tiếp)
	3
	PGS. TS. Lê Minh Kỳ
	

	
	Bài: Ung thư sàng hàm
	6
	PGS. TS. Lê Minh Kỳ
	

	6
	Bài: Nhức đầu trong Tai mũi họng
	8
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	7
	Bài: Biến chứng của viêm mũi xoang


	8
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Tổng số
	60
	
	


17.2. Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn mũi
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	
	Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang (FESS)
	4
	PGS.TS. Võ Thanh Quang
	

	2
	Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang (FESS) (tiếp)
	2
	PGS.TS. Võ Thanh Quang
	

	
	Ca bệnh dị hình vách ngăn mũi
	6
	TS. Nguyễn Công  Hoàng
	

	
	Phẫu thuật mở cạnh mũi
	2
	PGS.TS. Lê Minh Kỳ
	

	3
	Phẫu thuật mở cạnh mũi (tiếp)
	4
	PGS.TS. Lê Minh Kỳ
	

	
	Phẫu thuật mở xoang hàm
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	4
	Ca bệnh viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch
	6
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	
	Ca bệnh polyp mũi - papilom mũi - u nang hố mũi
	4
	PGS.TS.Trần Duy Ninh
	

	5
	Ca bệnh polyp mũi - papilom mũi - u nang hố mũi (tiếp)
	2
	PGS.TS.Trần Duy Ninh
	

	
	Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm
	6
	TS. Nguyễn Công  Hoàng
	

	
	Phẫu thuật mở xoang trán
	2
	PGS.TS.Trần Duy Ninh
	

	6
	Phẫu thuật mở xoang trán (tiếp)
	4
	PGS.TS.Trần Duy Ninh
	

	
	Ca bệnh u lành tính ở xoang
	6
	PGS.TS.Trần Công Hòa
	

	7
	Ca bệnh nhức đầu trong Tai mũi họng
	6
	PGS.TS.Trần Duy Ninh
	

	
	Ca bệnh viêm xoang trẻ em
	4
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	8
	Ca bệnh viêm xoang trẻ em (tiếp)
	2
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	
	Ca bệnh biến chứng của viêm mũi xoang
	6
	PGS.TS.Trần Công Hòa
	

	
	Ca bệnh ung thư hố mũi
	2
	TS. Nguyễn Công  Hoàng
	

	9
	Ca bệnh ung thư hố mũi (tiếp)
	4
	TS. Nguyễn Công  Hoàng
	

	
	Ca bệnh ung thư sàng hàm
	6
	PGS.TS.Trần Duy Ninh
	

	10
	Thi kết thúc học phần
	
	PGS.TS.Trần Duy Ninh

TS. Nguyễn Khắc Hùng
	Thi thực hành trên bệnh nhân

	
	Tổng số
	90
	
	


	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


BỆNH HỌC ĐẦU CỔ

1. Mã số học phần: DAUC2210

2. Tên học phần: Bệnh học Đầu cổ

3. Số ĐVHT (LT/TH):10 (4/6).





4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng.


5. Năm học: Áp dụng từ năm học 2016 - 2017.




6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Trần Duy Ninh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Trần Duy Ninh
	Phó Giáo sư - Tiến sỹ
	Giảng viên cơ hữu

	2
	Nguyễn Khắc Hùng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	3
	Nguyễn Công Hoàng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	4
	Nguyễn Duy Dương
	Tiến sĩ 
	Giảng  viên thỉnh giảng

	5
	Trần Công Hòa
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ 
	Giảng  viên thỉnh giảng

	6
	Lê Minh Kỳ
	Phó Giáo sư - Tiến sĩ
	Giảng  viên thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng:

8.1. Kiến thức:
- Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành sâu trong chẩn đoán, điều trị và đề phòng các bệnh lý của Đầu cổ.

- Giải thích được mối liên quan các bệnh lý của Đầu cổ với bệnh lý các cơ quan khác. 

8.2. Kỹ năng:

- Chẩn đoán và điều trị nội khoa thành thạo các bệnh lý về Đầu cổ.

- Thực hiện thành thạo các phẫu thuật thông thường và thực hiện được một số phẫu thuật chuyên sâu về Đầu cổ.
8.3. Thái độ:

Nhận thức được các bệnh lý của Đầu cổ thường gây ra những những biến chứng hoặc di chứng nặng nề và có thể dẫn tới tử vong, do đó cần phải được phòng bệnh, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

9. Mô tả học phần

 Các bệnh lý ở đầu cổ thường gặp trên lâm sàng. Bệnh có thể xuất phát tại đầu cổ hoặc do nguyên nhân từ nơi khác. Biểu hiện lâm sàng phong phú, đa dạng. Bệnh lý ở đầu cổ có thể gây những biến chứng kế cận hoặc biến chứng xa, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Học phần Bệnh học đầu cổ cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về những bệnh lý ở vùng đầu cổ, bao gồm nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán và phương pháp điều trị. Trong học phần Bệnh học Đầu cổ, học viên được thực hành một số kỹ thuật cơ bản về bệnh lý Đầu cổ, thực hành phân tích các kết quả cận lâm sàng, chẩn đoán và ra quyết định điều trị những bệnh lý ở Đầu cổ.

10. Phân bố thời gian
Lý thuyết: 4(6-6-6)/7 tuần

Thực hành: 6 (6-6-6)/10 tuần 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện
Học viên đã học xong học phần cơ sở, các môn hỗ trợ. 

11.2. Yêu cầu

Kết thúc thời gian thực hành, học viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng theo bảng dưới đây:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC KĨ NĂNG THỰC HÀNH

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Thực hành kĩ năng nội soi tai và bấm sinh thiết
	2
	
	
	x

	2
	Thực hành kĩ năng nội soi mũi và bấm sinh thiết
	5
	
	
	x

	3
	Thực hành kĩ năng nội soi họng - thanh quản và bấm sinh thiết
	2
	
	
	x

	4
	Thực hành kĩ năng soi hạ họng - thanh quản trực tiếp và bấm sinh thiết
	2
	
	
	x

	5
	Kiến tập phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn
	3
	x
	
	

	6
	Kiến tập phẫu thuật mở sụn giáp cắt dây thanh
	3
	x
	
	

	7
	Kiến tập phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần 
	3
	x
	
	

	8
	Kiến tập phẫu thuật khối u khoảng bên họng
	3
	x
	
	

	9
	Kiến tập phẫu thuật nạo vét hạch cổ chức năng - Tiệt căn
	3
	x
	
	

	10
	Tham gia phẫu thuật điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên
	2
	x
	
	

	11
	Tham gia phẫu thuật treo sụn phễu
	2
	x
	
	

	12
	Tham gia phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong
	2
	x
	
	

	13
	Tham gia phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng mảnh ghép sụn
	2
	x
	
	

	14
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân u lành tính ở thanh quản
	10
	
	
	x

	15
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân liệt thanh quản
	5
	
	
	

	16
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân U xơ vòm mũi họng
	2
	x
	
	

	17
	Khám, chẩn đoán, tham gia điều trị và theo dõi bệnh nhân U bên cạnh họng
	2
	x
	
	

	18
	Chẩn đoán và theo dõi ung thư tai
	2
	
	
	x

	19
	Chẩn đoán và theo dõi ung thư vòm mũi họng
	5
	
	
	x

	20
	Chẩn đoán và theo dõi ung thư amidan
	5
	
	
	x

	21
	Chẩn đoán và theo dõi ung thư hạ họng
	5
	
	
	x

	22
	Chẩn đoán và theo dõi ung thư thanh quản
	5
	
	
	x

	23
	Làm bệnh án
	8
	
	
	x


12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Bài 1: U xơ vòm mũi họng

1. Nguyên nhân

2. Triệu chứng

2.1 Giai đoạn đầu

2.2. Giai đoạn toàn phát

3. Diễn biến

4. Thể lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Điều trị

6.1. Chuẩn bi bệnh nhân.

6.2. Phẫu thuật.
	5

	2
	Bài 2: U bên cạnh họng

1. U của khoảng cách sau họng

1.1. Chẩn đoán

1.2. Điều trị

2. U của khoảng cách trước trâm

2.1.Chẩn đoán

2.2. Điều trị

3. U của khoảng cách sau trâm

3.1. Chẩn đoán

3.2. Điều trị
	6

	3
	Bài 3: U lành tính ở thanh quản

1. U xuất phát trong thanh quản và diễn biến trong thanh quản

1.1. Polyp thanh quản

1.2.Hạt thanh đai, viêm thanh quản

1.3. Papilom thanh quản

2. U xuất phát từ thanh quản và biểu hiện ra ngoài: U hơi thanh quản

2.1. Triệu chứng

2.2. Điều trị

3. U nang cạnh thanh quản

3.1. Triệu chứng

3.2. Điều trị
	7

	4
	Bài 4: Liệt thanh quản

1. Liệt thần kinh hồi quy

1.1. Nguyên nhân

1.2. Triệu chứng

1.3. Chẩn đoán

1.4. Các thể lâm sàng

1.5. Tiên lượng và điều trị

2. Liệt từng nhóm cơ

2.1. Liệt cơ mở

2.2. Liệt cơ khép

3. Liệt các cơ riêng lẻ

3.1. Liệt cơ nhẫn-giáp 

3.2. Liệt cơ nhẫn-phễu bên

3.3. Liệt cơ liên phễu 

3.4. Liệt cơ giáp-phễu 

3.5. Tiên lượng, điều trị
	7

	5
	Bài 5: Hẹp thanh khí quản

1. Hẹp bẩm sinh

2. Hẹp mắc phải

2.1.Nguyên nhân.

2.2. Giải phẫu bệnh học

2.3. Triệu chứng

2.4. Tiên lượng

2.5. Điều trị
	5

	6
	Bài 6: Ung thư vòm mũi họng

1. Cơ thể bệnh học

2. Triệu chứng

2.1. Giai đoạn khu trú

2.2. Giai đoạn tràn lan

3. Diễn biến và tiên lượng

4. Thể lâm sàng

4.1. Thể hạch

4.2. Thể tai

4.3. Thể màn hầu

4.4. Saccôma xơ

4.5. Saccôma lymphô

5. Chẩn đoán

6. Điều trị
	8

	7
	Bài 7: U ác tính ở amidan

1. Epitelioma amidan (Cacxinom)

1.1. Triệu chứng

1.2. Thể lâm sàng

1.2.1. Ung thư thùy màn hầu của amydan

1.2.2. Thể lâm sàng thứ hai là thể ẩn

1.3. Điều trị

2. Saccoma amidan

2.1. Triệu chứng

2.1.1. Lymphôxylôm hay saccôma lymphô

2.1.2. Saccoma xơ (fibrosarcome).

2.2. Điều trị
	6

	8
	Bài 8: Ung thư hạ họng-thanh quản hay ung thư hạ họng

1. Ung thư thành thanh quản

1.1. Triệu chứng

1.2. Điều trị

2. Ung thư hạ họng thực sự

2.1. Cơ thể bệnh

2.2. Triệu chứng

2.3. Thể lâm sàng

2.4. Chẩn đoán

2.5. Điều trị
	8

	9
	Bài 9: Ung thư thanh quản

1. Đại cương

2. Giải phẫu bệnh học

3. Lâm sàng

4. Các thể lâm sàng

5. Chẩn đoán

6. Chẩn đoán phân loại

7. Điều trị

8. Phòng bệnh
	8

	Tổng
	60


12.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Nội soi tai, mũi, họng, hạ họng, thanh quản và bấm sinh thiết.
	5

	2
	Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn
	5

	3
	Phẫu thuật mở sụn giáp cắt dây thanh
	5

	4
	Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần 
	5

	5
	Phẫu thuật khối u khoảng bên họng
	5

	6
	Nạo vét hạch cổ chức năng - Tiệt căn
	5

	7
	Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong
	5

	8
	Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng mảnh ghép sụn
	5

	9
	Phẫu thuật điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên
	5

	10
	Ca bệnh U xơ vòm mũi họng
	5

	11
	Ca bệnh U bên cạnh họng
	5

	12
	Ca bệnh u lành tính ở thanh quản
	5

	13
	Ca bệnh liệt thanh quản
	5

	14
	Ca bệnh hẹp thanh khí quản
	5

	15
	Ca bệnh ung thư vòm mũi họng.
	5

	16
	Ca bệnh ung thư amidan.
	5

	17
	Ca bệnh ung thư hạ họng
	5

	18
	Ca bệnh ung thư thanh quản
	5

	Tổng số
	90


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình/Thảo luận

- Nghiên cứu ca bệnh, bình bệnh án, hướng dẫn kỹ thuật mổ, đi buồng, bình bệnh án.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video phẫu thuật, video nội soi chẩn đoán, nội soi can thiệp

- Tranh ảnh phẫu thuật

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0 
15.1. Lý thuyết 

- Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận hoặc viết chuyên đề

- Phần lý thuyết có 2 bài kiểm tra (một bài thường xuyên và một bài giữa kỳ), kiểm tra vào tuần thứ 6, tuần thứ 8, và một bài thi kết thúc học phần vào tuần thứ 10.

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	4 
	2
	1
	90’
	KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0,3 + Thi x 0,5


15.2. Lâm sàng 

Các điểm thành phần bao gồm:
- Điểm bệnh án

- Điểm chỉ tiêu lâm sàng

- Điểm thi kết thúc học phần: (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Thi kết thúc học phần thực hành
	Cách tính điểm học phần

	6
	(Kỹ năng + tình huống)/2
	((Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + Thi KTHP TH)/2


16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập 

1. Bài giảng sau đại học Bệnh học Đầu cổ, Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Dược Thái Nguyên.

2. Bộ Y tế (2012), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện chuyên ngành Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
16.2. Tài liệu Tham khảo
1.  Nhan Trừng Sơn (2008), Tai mũi họng, Quyển 1, Nhà xuất bản Y học.

2. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành, Tập I, Nhà xuất bản Y học. 

3. Jonas T.Johnson and Clark A. Rosen (2014), Bailey,s Head and Neck Surgery Otolaryngology Fifth edition Volume one, Wolters Kluwer Lippicot Williams Wilkins.

4. James B.Snow JR.,MD, FACS; P.Ashley Wackym, MD, FACS, FAAP (2009), Ballenger’s  Otolaryngology - Head and Neck Surgery 17th edition, DC Decker Inc.

5.  Paul W. Flint, MD, Bruce H. Haughey, MBChB, Valerie Lund, CBE, MD, K. Thomas Robbins, MD, J. Regan Thomas, MD, John K. Niparko, MD, Marci M. Lesperance, MD (2015), Cummjngs Otolaryngology - Head and Neck Surgery Sixth Edition, Elsevier Saunders
17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài: U xơ vòm mũi họng


	5
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài: U bên cạnh họng
	4
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	2
	Bài: U bên cạnh họng (Tiếp)
	2
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	Thuyết trình/ Bài tập tình huống

	
	Bài: U lành tính ở thanh quản
	7
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	3
	Bài: Liệt thanh quản
	7
	TS Nguyễn Công Hoàng
	

	
	Bài: Hẹp thanh khí quản
	2
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	

	4
	Bài: Hẹp thanh khí quản (Tiếp)
	3
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	

	
	Bài: Ung thư vòm mũi họng
	6
	PGS.TS. Lê Minh Kỳ
	

	5
	Bài: Ung thư vòm mũi họng
	2
	PGS.TS. Lê Minh Kỳ
	

	
	Bài: U ác tính ở amidan


	6
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	6
	Bài: Ung thư hạ họng-thanh quản hay ung thư hạ họng
	8
	PGS.TS. Lê Minh Kỳ
	

	7
	Bài: Ung thư thanh quản
	8
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	Tổng
	60
	
	


17.2. Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Nội soi tai, mũi, họng, hạ họng, thanh quản và bấm sinh thiết.
	5
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	
	Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn
	5
	PGS.TS. Lê Minh Kỳ
	

	2
	Phẫu thuật mở sụn giáp cắt dây thanh
	5
	PGS.TS. Lê Minh Kỳ
	

	
	Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần 
	5
	PGS.TS. Lê minh Kỳ
	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	3
	Phẫu thuật khối u khoảng bên họng
	5
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	

	
	Nạo vét hạch cổ chức năng - Tiệt căn
	5
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	

	4


	Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong
	5
	PGS.TS. Lê minh Kỳ
	

	
	Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng mảnh ghép sụn
	5
	PGS.TS. Lê minh Kỳ
	

	5
	Phẫu thuật điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên
	5
	PGS.TS. Lê minh Kỳ
	

	
	Ca bệnh U xơ vòm mũi họng
	5
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	6
	Ca bệnh U bên cạnh họng
	5
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	
	Ca bệnh u lành tính ở thanh quản
	5
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	NCCB/Video/ Thảo luận/Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	7
	Ca bệnh liệt thanh quản
	5
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	

	
	Ca bệnh hẹp thanh khí quản
	5
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	

	8
	Ca bệnh ung thư vòm mũi họng.
	5
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	
	Ca bệnh ung thư amidan.
	5
	PGS.TS. Lê minh Kỳ
	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	9
	Ca bệnh ung thư hạ họng
	5
	TS. Nguyễn Công Hoàng
	NCCB/Video/ Thảo luận/Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	
	Ca bệnh ung thư thanh quản
	5
	PGS.TS. Lê minh Kỳ
	NCCB/ Bình bệnh án/Giảng trên người bệnh

	10
	Thi kết thúc học phần
	
	PGS.TS. Trần Công Hòa

PGS.TS. Lê minh Kỳ
	Thi thực hành trên bệnh nhân

	Tổng số
	90
	
	


	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


C2. Học phần tự chọn

THANH HỌC

1. Mã số học phần: THAN229
2. Tên học phần: Thanh học (Communication disorders)


3. Số ĐVHT (LT/TH): 9 (4/5).




4. Chuyên ngành đào tạo: chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng.

5. Năm học: Áp dụng từ năm học 2016 - 2017.




6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Trần Duy Ninh


7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	Stt
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1.
	Trần Duy Ninh 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	2.
	Nguyễn Duy Dương
	Tiến sĩ
	Giảng viên thỉnh giảng

	3.
	Nguyễn Khắc Hùng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	4.
	Trần Công Hòa
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Giảng viên thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần
8.1. Kiến thức
- Phân tích được các kiến thức liên quan của Thanh học bao gồm: nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

- Giải thích được mối liên quan của Thanh học với bệnh lý các cơ quan khác thuộc Tai Mũi Họng và các chuyên ngành khác.

8.2. Kỹ năng

- Chẩn đoán được một số vấn đề thường gặp về Thanh học.

- Xác định được nguyên nhân của một số rối loạn giao tiếp thường gặp và đề ra được biện pháp xử lý.

- Điều trị được về nội khoa và thực hiện được một số liệu pháp về Thanh học.

8.3. Thái độ

- Các rối loạn giao tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ của con người trong xã hội. Do đó cần có thái độ xử lý thích hợp, trong thời gian sớm nhất để khôi phục giao tiếp cho bệnh nhân.

- Việc điều trị các rối loạn giao tiếp phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp các chuyên khoa như Tai Mũi Họng, Tâm - thần kinh, sư phạm (tật học), khoa học giáo dục.

9. Mô tả học phần 

Chuyên ngành Tai Mũi Họng có một chức năng vô cùng quan trọng đối với giao tiếp xã hội. Đó là chăm sóc sức khỏe giọng nói - lời nói - ngôn ngữ cho người bệnh. Việc trả lại chức năng phát âm, lời nói, giọng nói, ngôn ngữ cho người bệnh giúp họ hòa nhập với cuộc sống và công việc. Để làm được công việc này, cần có vốn kiến thức vững chắc và sự tận tụy vì người bệnh của bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng. Học phần Thanh học (Các rối loạn giao tiếp) được thiết kế để cung cấp các kiến thức cơ bản, các rối loạn thường gặp, và cách điều trị các rối loạn giọng nói, lời nói, ngôn ngữ. Sau khi học xong học phần này, các bác sĩ CKII Tai Mũi Họng có khả năng chẩn đoán và điều trị được hoặc biết hướng điều trị của hầu hết các rối loạn giọng nói - lời nói thường gặp.

10. Phân bố thời gian
Lý thuyết: 4(6-6-6)/7 tuần, mỗi tuần học 9 tiết

Thực hành: 5 (6-6-6)/9 tuần, tổ chức thi lâm sàng tuần thứ 9

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện 

Học viên đã học xong học phần cơ sở và hỗ trợ. 


11.2. Yêu cầu

Kết thúc thời gian thực hành, học viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng theo bảng dưới đây:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC KĨ NĂNG THỰC HÀNH

	Stt
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Kỹ thuật khám lâm sàng về thanh học
	30
	
	
	x

	2
	Thực hành đánh giá cảm thụ
	10
	
	
	x

	3
	Thực hành đánh giá khách quan
	10
	
	x
	

	4
	Thực hành phát hiện bệnh giọng cơ năng
	10
	
	
	x

	5
	Thực hành phát hiện bệnh giọng do thần kinh
	10
	
	x
	

	6
	Thực hành các phương pháp trị liệu trực tiếp
	10
	
	x
	

	7
	Thực hành trị liệu AVT và trị liệu nghe nói tổng quát cho trẻ nghe kém
	10
	
	x
	

	8
	Thực hành trị liệu ngôn ngữ cho các loại rối loạn phát âm ở trẻ em không do nghe kém
	10
	
	x
	

	9
	Thực hành phục hồi phát âm sau cắt thanh quản 
	10
	
	x
	


12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết
	Stt
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1. Cơ sở thanh học
1.1. Đại cương

1.2. Sự phát triển của cơ quan phát âm

1.3. Giải phẫu cơ quan phát âm ngoại vi

1.4. Cơ chế điều khiển phát âm

1.5. Sinh lý phát âm

1.6. Sự thay đổi chức năng phát âm theo tuổi
	6

	2
	Bài 2. Đánh giá chức năng phát âm
2.1. Đại cương 

2.2. Khai thác thông tin và làm bệnh án

2.3. Khám lâm sàng

2.4. Đánh giá chủ quan (cảm thụ)

2.5. Đánh giá ngôn ngữ

2.6. Các biện pháp đánh giá khách quan

2.6.1. Cơ sở

2.6.2. Phân tích về tần số

2.6.3. Phân tích về cường độ

2.6.4. Phân tích về phổ âm

2.6.5. Đánh giá nguồn phát âm (lọc ngược)

2.6.6. Đánh giá đường phát âm

2.7. Chẩn đoán hình ảnh
	6

	3
	Bài 3. Các rối loạn giọng nói
3.1. Đại cương

3.2. Các cách phân loại rối loạn giọng nói

3.3. Hệ thống phân loại theo nguyên nhân

3.4. Hệ thống phân loại theo hình thái tổn thương

3.5. Ý nghĩa của phân loại giọng nói

3.6. Điều trị rối loạn giọng nói
	6

	4
	Bài 4. Rối loạn giọng cơ năng.

4.1. Đại cương

4.2. Phân loại 

4.3. Rối loạn giọng căng cơ 

4.4. Rối loạn giọng căn nguyên tâm lý - tâm thần

4.5. Rối loạn giọng tuổi dậy thì

4.6. Rối loạn giọng do chuyển giới tính

4.7. Điều trị
	6

	5
	Bài 5. Rối loạn giọng do căn nguyên thần kinh
5.1. Đại cương

5.2. Phân loại

5.3. Rối loạn giọng do co cứng cơ cục bộ

5.4. Rối loạn giọng do thần kinh trung ương

5.5. Điều trị
	6

	6
	Bài 6. Trị liệu giọng nói - ngôn ngữ
6.1. Đại cương

6.2. Nguyên tắc chung

6.3. Các phương pháp trị liệu giọng nói - ngôn ngữ

6.4. Trị liệu gián tiếp

6.5. Trị liệu trực tiếp

6.6. Các phương pháp trị liệu khác
	12

	7
	Bài 7. Phục hồi chức năng nghe nói cho trẻ em
7.1. Đại cương

7.2. Quá trình phát triển nghe - nói bình thường

7.3. Phát triển nghe nói - bệnh lý

7.4. Các rối loạn phát âm ở trẻ em

7.4.1. Rối loạn phát âm ở trẻ nghe kém

7.4.2. Rối loạn phát âm do tâm bệnh

7.4.3. Rối loạn phát âm do bệnh thần kinh

7.4.4. Rối loạn phát âm vô căn

7.5. Tầm quan trọng của phục hồi nghe nói

7.6. Nguyên tắc phục hồi nghe nói cho trẻ em

7.7. Phương pháp trị liệu nghe nói AVT

7.8. Phương pháp trị liệu nghe nói tổng hợp

7.9. Đánh giá nghe - nói trước và sau trị liệu
	10

	8
	Bài 8. Phục hồi chức năng phát âm sau cắt thanh quản
8.1. Đại cương

8.2. Cơ sở sinh lý của phục hồi chức năng phát âm sau cắt thanh quản

8.3. Sinh lý phát âm của người bị cắt thanh quản

8.4. Phục hồi bằng hệ thống phát âm nhân tạo (prosthesis)

8.5. Phục hồi bằng thanh quản điện

8.6. Phục hồi bằng giọng thực quản
	8

	
	Tổng số
	60


12.2. Thực hành

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1.
	Kỹ thuật khám lâm sàng về thanh học
	7

	2.
	Thực hành đánh giá cảm thụ
	8

	3.
	Thực hành đánh giá khách quan
	7

	4.
	Thực hành phát hiện bệnh giọng cơ năng
	10

	5.
	Thực hành phát hiện bệnh giọng do thần kinh
	6

	6. 
	Thực hành các phương pháp trị liệu trực tiếp
	12

	7.
	Thực hành trị liệu AVT và trị liệu nghe nói tổng quát cho trẻ nghe kém
	9

	8.
	Thực hành trị liệu ngôn ngữ cho các loại rối loạn phát âm ở trẻ em không do nghe kém
	10

	9.
	Thực hành phục hồi phát âm sau cắt thanh quản 
	6

	
	Tổng số
	75


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm, bảng kiểm, case-study, đóng vai.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy
- Projector, kịch bản ca bệnh, các bệnh nhân cụ thể, trang thiết bị của Bộ môn Tai Mũi Họng và phòng Trị liệu ngôn ngữ, BV Tai Mũi Họng TƯ.

15. Đánh giá

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0. 
15.1. Lý thuyết:  

- Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận hoặc viết chuyên đề

- Phần lý thuyết có 3 bài kiểm tra (hai bài thường xuyên và một bài giữa kỳ), kiểm tra vào tuần thứ 3, tuần thứ 5, và một bài thi kết thúc học phần vào tuần thứ 9.

Cách tính điểm như sau:
	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	4
	2
	1
	90’
	KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0,3 + Thi x 0,5


15.2. Lâm sàng 

Các điểm thành phần bao gồm:
- Điểm bệnh án

- Điểm chỉ tiêu lâm sàng

- Điểm thi kết thúc học phần: (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Thi kết thúc học phần thực hành
	Cách tính điểm học phần

	5
	(Kỹ năng + tình huống)/2
	((Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + Thi KTHP TH)/2


16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập
1. Bài giảng Thanh học. Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Dược Thái Nguyên.

2. Freeman M, Fawcus M. Voice disorders and their management. 3rd ed. London: Whurr Publishers Ltd; 2000.

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Boone DR, McFarlane SC. The voice and voice therapy. 6th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon; 2000.

2. Mathieson L. The voice and its disorders. 6th ed. London: Whurr Publishers Ltd.; 2001.

3. Beech JR, Harding L. Assessment in speech and language therapy. New York, NY: Routledge; 1993.

4. Baken RJ, Orlikoff RF. Clinical Measurement of speech and voice. 2nd ed. San Diego: Singular Publishing Group; 2000.

5. Estabrooks W. Auditory - verbal therapy for parents and professionals. Washington DC: Alexander Graham Bell Association for the Deaf; 1994.

6. Mitchell RB, Pereira KD. Pediatric otolaryngology for the clinician. New York, NY: Humana Press; 2009.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1. Cơ sở thanh học

	06
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình

	
	Bài 2. Đánh giá chức năng phát âm
	03
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	2
	Bài 2. Đánh giá chức năng phát âm (tiếp)
	03
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài 3. Các rối loạn giọng nói
	06
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	3
	Bài 4. Rối loạn giọng cơ năng.
	06
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài 5. Rối loạn giọng do căn nguyên thần kinh
	03
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	4
	Bài 5. Rối loạn giọng do căn nguyên thần kinh (tiếp)
	03
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Bài 6. Trị liệu giọng nói - ngôn ngữ
	06
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm, đóng vai

	5
	Bài 6. Trị liệu giọng nói - ngôn ngữ (tiếp)
	06
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm, đóng vai

	
	Bài 7. Phục hồi chức năng nghe nói cho trẻ em
	03
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm, đóng vai

	6


	Bài 7. Phục hồi chức năng nghe nói cho trẻ em (Tiếp)
	07
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm, đóng vai

	
	Bài 8. Phục hồi chức năng phát âm sau cắt thanh quản
	02
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm, đóng vai

	7
	Bài 8. Phục hồi chức năng phát âm sau cắt thanh quản (tiếp)
	06
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm, đóng vai

	
	Tổng số
	60
	
	


17.2. Thực hành

	Tuần thứ
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Kỹ thuật khám lâm sàng về thanh học
	7
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Trên bệnh nhân+video

	
	Thực hành đánh giá cảm thụ
	2
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	2
	Thực hành đánh giá cảm thụ (Tiếp)
	6
	TS. Nguyễn Duy Dương
	NCCB+ Thực hành tại phòng bệnh

	
	Thực hành đánh giá khách quan
	3
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	3
	Thực hành đánh giá khách quan (Tiếp)
	4
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thu thập số liệu+đo trên bệnh nhân

	
	Thực hành phát hiện bệnh giọng cơ năng
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	4
	Thực hành phát hiện bệnh giọng cơ năng (Tiếp)
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Thực hành các phương pháp trị liệu trực tiếp (Tiếp)
	4
	PGS. TS. Trần Công Hòa
	

	5
	Thực hành phát hiện bệnh giọng do thần kinh
	6
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	NCCB+ Thực hành tại phòng bệnh

	
	Thực hành các phương pháp trị liệu trực tiếp (Tiếp)
	3
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	6
	Thực hành các phương pháp trị liệu trực tiếp (Tiếp)
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Thực hành trị liệu AVT và trị liệu nghe nói tổng quát cho trẻ nghe kém
	4
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	7
	Thực hành trị liệu AVT và trị liệu nghe nói tổng quát cho trẻ nghe kém (Tiếp)
	5
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	NCCB+ Thực hành tại phòng bệnh

	
	Thực hành trị liệu ngôn ngữ cho các loại rối loạn phát âm ở trẻ em không do nghe kém
	4
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	
	Thực hành trị liệu ngôn ngữ cho các loại rối loạn phát âm ở trẻ em không do nghe kém (Tiếp)
	6
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	8
	Thực hành phục hồi phát âm sau cắt thanh quản 
	3
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	9
	Thực hành phục hồi phát âm sau cắt thanh quản (tiếp)
	3
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	
	Thi kết thúc học phần
	
	PGS.TS. Trần Duy Ninh;

TS. Nguyễn Duy Dương
	Thi thực hành trên bệnh nhân

	
	Tổng số
	75
	
	


	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


THÍNH HỌC

1. Mã số học phần: THIN229

2. Tên học phần: Thính học (Audiology)


3. Số ĐVHT (LT/TH): 9(4/5)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng.

5. Năm học: Áp dụng từ năm học 2016 - 2017.




6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Trần Duy Ninh


7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1.
	Trần Duy Ninh 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	2.
	Nguyễn Duy Dương
	Tiến sĩ
	Giảng viên thỉnh giảng

	3.
	Nguyễn Khắc Hùng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	4.
	Trần Công Hòa
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Giảng viên thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần
8.1. Kiến thức
- Trình bày được nguyên lý của các phương pháp chẩn đoán Thính học.

- Trình bày được các nguyên lý về Thính học điều trị.

8.2. Kỹ năng

- Thực hiện được các kỹ thuật chẩn đoán Thính học cơ bản.

- Thực hiện được công tác tư vấn điều trị Thính học.

8.3. Thái độ

- Các rối loạn về nghe ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp giữa người với người, từ đó ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, làm trì trệ quá trình phát triển ngôn ngữ, tư duy, hành vi. Do đó cần có biện pháp chẩn đoán và can thiệp phù hợp nhất để khôi phục sức nghe cho người bệnh.

- Chuyên ngành Thính học nằm trong mối liên hệ mật thiết với các chuyên ngành Tai - Mũi - Họng, thần kinh, tâm bệnh, giáo dục, ngôn ngữ. Cần hiểu mối liên hệ này để vận dụng đúng kỹ thuật chẩn đoán và điều trị Thính học.

9. Mô tả học phần 

Nghe là một quá trình căn bản và thiết yếu trong giao tiếp, phát triển ngôn ngữ. Các vấn đề về nghe đều ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa người và người, ảnh hưởng đến ngôn ngữ nói, từ đó ảnh hưởng đến sự hòa nhập trong cộng đồng của người bị nghe kém. Học phần Thính học được thiết kế để cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị các loại nghe kém do các nguyên nhân khác nhau. Sau khi học xong học phần này, các bác sĩ chuyên khoa cấp II Tai Mũi Họng có khả năng chẩn đoán và trình bày được nguyên lý điều trị Thính học cho hầu hết các rối loạn nghe thường gặp.

10. Phân bố thời gian
Lý thuyết: 4(6-6-6)/7 tuần, mỗi tuần học 9 tiết

Thực hành: 5 (6-6-6)/9 tuần, tổ chức thi lâm sàng tuần thứ 9

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện 

Học viên đã học xong học phần cơ sở và hỗ trợ. 


11.2. Yêu cầu

Kết thúc thời gian thực hành, học viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng theo bảng dưới đây:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC KĨ NĂNG THỰC HÀNH

	Stt
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Thực hành đo nhĩ lượng, phản xạ cơ bản đạp và các nghiệm pháp đi kèm.
	10
	
	
	x

	2
	Thực hành đo thính lực đơn âm tại ngưỡng
	10
	
	
	x

	3
	Thực hành đo thính lực trẻ em - VRA
	10
	
	x
	

	4
	Thực hành đo thính lực trẻ em - play audiometry và đo trường tự do (free field)
	10
	
	
	x

	5
	Thực hành đo thính lực lời
	10
	
	x
	

	6
	Thực hành về che lấp (masking) Thính học
	
	
	
	

	7
	Thực hành đo âm ốc tai (OAE)
	10
	
	x
	

	8
	Thực hành đo điện thính giác thân não (ABR)
	10
	
	x
	

	9
	Thực hành khám bệnh nhân nghe kém
	10
	
	x
	

	10
	Thực hành khám tiền đình cơ bản
	
	
	
	

	11
	Thực hành: Kiến tập tư vấn và hiệu chỉnh máy trợ thính (hearing aid fitting)
	10
	
	x
	

	12
	Thực hành: Kiến tập tư vấn và hiệu chỉnh điện cực ốc tai (CI mapping)
	10
	
	x
	


12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết
	Stt
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1. Cơ sở Thính học
1.1. Đại cương

1.2. Sự phát triển của cơ quan thính giác

1.3. Giải phẫu cơ quan thính giác

1.4. Sinh lý nghe

1.5. Biến đổi chức năng nghe theo tuổi
	6

	2
	Bài 2. Các nguyên nhân nghe kém và phân loại nghe kém
2.1. Đại cương 

2.2. Các nguyên nhân nghe kém

2.3. Phân loại nghe kém

2.4. Vấn đề giám định sức nghe
	5

	3
	Bài 3. Đo độ thông thuận tai giữa
3.1. Đại cương

3.2. Nhĩ lượng

3.3. Phản xạ cơ bàn đạp

3.4. Các nghiệm pháp
	4

	4
	Bài 4. Đo thính lực đơn âm
4.1. Đại cương

4.2. Chuẩn bị 

4.3. Kỹ thuật đo không che lấp 

4.4. Kỹ thuật đo có che lấp

4.5. Đánh giá kết quả
	5

	5
	Bài 5. Đo thính lực lời
5.1. Đại cương

5.2. Chuẩn bị 

5.3. Kỹ thuật đo không che lấp 

5.4. Kỹ thuật đo có che lấp

5.5. Đánh giá kết quả
	5

	6
	Bài 6. Đo thính lực Nhi khoa chủ quan
6.1. Đại cương

6.2. Nguyên tắc chung

6.3. Đo thính học củng cố bằng nhìn (VRA)
6.4. Đo thính lực đồ chơi (play audiometry)

6.5. Đánh giá kết quả
	8

	7
	Bài 7. Âm ốc tai (Otoacoustic emission)
7.1. Đại cương

7.2. Nguyên lý
7.3. Dụng cụ

7.4. Kỹ thuật tiến hành

7.5. Đánh giá kết quả
	6

	8
	Bài 8. Điện kích thích thính giác thân não (Auditory brainstem responses)
8.1. Đại cương

8.2. Nguyên lý
8.3. Dụng cụ

8.4. Kỹ thuật tiến hành

8.5. Đánh giá kết quả
	6

	9
	Bài 9. Đánh giá chức năng tiền đình

9.1. Đại cương

9.2. Giải phẫu và chức năng bộ máy tiền đình

9.3. Các kỹ thuật khám lâm sàng

9.3. Các thăm dò cận lâm sàng về tiền đình

9.4. Đánh giá kết quả
	5

	10
	Bài 10. Đại cương về máy trợ thính

10.1. Các khái niệm cơ bản

10.2. Cấu tạo máy trợ thính

10.3. Nguyên lý hoạt động

10.4. Phân loại

10.5. Chỉ định và kỹ thuật hiệu chỉnh máy trợ thính
	5

	11
	Bài 11. Đại cương về cấy điện cực ốc tai

10.1. Các khái niệm cơ bản

10.2. Lịch sử phát triển

10.3. Cấu tạo hệ thống điện cực ốc tai

10.4. Nguyên lý hoạt động

10.5. Phân loại

10.6. Chỉ định

10.7. Các bước tiến hành

10.8. Hiệu chỉnh (mapping)

10.9. Đánh giá kết quả
	5

	
	Tổng số
	60


12.2. Thực hành

	Stt
	Tên bài
	Số tiết

	
	
	

	1
	Thực hành đo nhĩ lượng, phản xạ cơ bản đạp và các nghiệm pháp đi kèm.
	6

	2
	Thực hành đo thính lực đơn âm tại ngưỡng
	6

	3
	Thực hành đo thính lực trẻ em - VRA
	6

	4
	Thực hành đo thính lực trẻ em - play audiometry và đo trường tự do (free field)
	6

	5
	Thực hành đo thính lực lời
	6

	6
	Thực hành về che lấp (masking) Thính học
	6

	7
	Thực hành đo âm ốc tai (OAE)
	7

	8
	Thực hành đo điện thính giác thân não (ABR)
	7

	9
	Thực hành khám bệnh nhân nghe kém
	7

	10
	Thực hành khám tiền đình cơ bản
	6

	11
	Thực hành: Kiến tập tư vấn và hiệu chỉnh máy trợ thính (hearing aid fitting)
	6

	12
	Thực hành: Kiến tập tư vấn và hiệu chỉnh điện cực ốc tai (CI mapping)
	6

	
	Tổng số
	75


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm, bảng kiểm, case-study, đóng vai.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:
- Projector, kịch bản ca bệnh, các bệnh nhân cụ thể, trang thiết bị của Bộ môn Tai Mũi Họng và khoa Thính học, BV Tai Mũi Họng TƯ.

15. Đánh giá

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0. 
15.1. Lý thuyết:  

- Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận hoặc viết chuyên đề

- Phần lý thuyết có 2 bài kiểm tra (một bài thường xuyên và một bài giữa kỳ), kiểm tra vào tuần thứ 3, tuần thứ 5, và một bài thi kết thúc học phần vào tuần thứ 9.

Cách tính điểm như sau:
	Số ĐVHT
	Số bài kiểm tra
	Bài thi giữa học phần
	Thời gian thi KTHP
	Cách tính điểm học phần

	4
	2
	1
	90’
	KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0,3 + Thi x 0,5


15.2. Lâm sàng 

Các điểm thành phần bao gồm:
- Điểm bệnh án

- Điểm chỉ tiêu lâm sàng

- Điểm thi kết thúc học phần: (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Cách tính điểm như sau:

	Số ĐVHT
	Thi kết thúc học phần thực hành
	Cách tính điểm học phần

	5
	(Kỹ năng + tình huống)/2
	((Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + Thi KTHP TH)/2


16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập
1. Bài giảng Thính học. Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Dược Thái Nguyên.

2. Roeser RJ, Valente M,  Hosford-Dunn H. Audiology: Diagnosis. Thieme Publishers; 2007.

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Dalebout S. The Praeger guide to hearing and hearing loss : assessment, treatment, and prevention. Praeger Publishers; 2009.

2. Mounty JL and Martin DS. Assessing deaf adults : critical issues in testing and evaluation. Gallaudet University Press; 2005.

3. Newton VE. Paediatric audiological medicine. 2nd ed. John Wiley & Sons, Ltd;  2009.

4. Turner RG. Masking redux. I: An optimized masking method. J Am Acad Audiol. 2004;15(1):17-28.

5. Turner RG. Masking redux. II: A recommended masking protocol. J Am Acad Audiol. 2004;15(1):29-46.

6. Valente M,  Hosford-Dunn H,  Roeser RJ. Audiology: Treatment. Thieme Publishers; 2008 

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài. Cơ sở Thính học
	06
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình

	
	Bài . Các nguyên nhân nghe  kém và phân loại nghe kém
	03
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm


	2
	Bài . Các nguyên nhân nghe kém và phân loại nghe kém (tiếp)
	02
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Bài 3. Đo độ thông thuận tai giữa
	04
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Bài: Đo thính lực đơn âm
	  03
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	3
	Bài: Đo thính lực đơn âm (tiếp)
	02
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	Thuyết trnh, Thảo luận nhóm


	
	Bài: Đo thính lực lời

	05
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Bài: Đo thính lực Nhi khoa chủ quan
	02
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	4
	Bài: Đo thính lực Nhi khoa chủ quan (tiếp)
	06
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	
	Bài: Âm ốc tai (Otoacoustic emission)
	03
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	5
	Bài: Âm ốc tai (Otoacoustic emission)
	03
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm, đóng vai

	
	Bài: Điện kích thích thính giác thân não (Auditory brainstem responses)
	06
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	6


	Bài: Đánh giá chức năng tiền đình


	05
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	
	Bài: Đại cương về máy trợ thính
	04
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình

	7
	Bài: Đại cương về máy trợ thính (tiếp)
	01
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình

	
	Bài: Đại cương về cấy điện cực ốc tai


	05
	TS. Nguyễn Duy Dương
	Thuyết trình, Thảo luận nhóm

	
	Tổng số
	60
	
	


17.2. Thực hành

	Tuần thứ
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Thực hành đo nhĩ lượng, phản xạ cơ bản đạp và các nghiệm pháp đi kèm.
	06
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	Trên bệnh nhân+video

	
	Thực hành đo thính lực đơn âm tại ngưỡng 
	03
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	2
	Thực hành đo thính lực đơn âm tại ngưỡng (tiếp)
	03
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	
	Thực hành đo thính lực trẻ em - VRA 
	06
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	3
	Thực hành đo thính lực trẻ em - play audiometry và đo trường tự do (free field) 
	06
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	Trên bệnh nhân+video



	
	Thực hành đo âm ốc tai (OAE)
	03
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	4
	Thực hành đo âm ốc tai (OAE) (tiếp)
	04
	TS. Nguyễn Duy Dương
	

	
	Thực hành đo điện thính giác thân não (ABR)
	05
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	5
	Thực hành đo điện thính giác thân não (ABR) (tiếp)
	02
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	
	Thực hành khám bệnh nhân nghe kém
	07
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	NCCB+ Thực hành tại phòng bệnh

	6
	Thực hành đo thính lực lời 
	06
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Thực hành về che lấp (masking) Thính học
	03
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	7
	Thực hành về che lấp (masking) Thính học (tiếp)
	03
	PGS.TS. Trần Duy Ninh
	

	
	Thực hành khám tiền đình cơ bản
	06
	TS. Nguyễn Khắc Hùng
	

	8
	Thực hành: Kiến tập tư vấn và hiệu chỉnh máy trợ thính (hearing aid fitting)
	06
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	Thực hành tại phòng bệnh

	
	Thực hành: Kiến tập tư vấn và hiệu chỉnh điện cực ốc tai (CI mapping)
	03
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	9
	Thực hành: Kiến tập tư vấn và hiệu chỉnh điện cực ốc tai (CI mapping) (tiếp)
	03
	PGS.TS. Trần Công Hòa
	

	
	Thi kết thúc học phần
	
	PGS.TS. Trần Duy Ninh

TS. Nguyễn Duy Dương
	Thi thực hành trên bệnh nhân

	
	Tổng số
	75
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


55

